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x x x x x

x x x x x

1 G1N4.1 1 Atropin sulfat Atropin sulfat monohydrat 0,25mg/1ml
Dung dịch tiêm, Hộp 100 ống x 

1ml, Tiêm Thephaco-Việt Nam Ống 450 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 6,000

2 G1N4.2 2 Bupivacain Kabi 20mg/4ml Bupivacain hydroclorid 5mg/ml; 4ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống x 

4ml, gây tê tại chỗ
Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Ống 20,496 Liên danh Vinamed - Văn Lam 300

2 G1N1.2 2 Bupivacaine Aguettant 5mg/ml

Bupivacaine hydrochloride 

anhydrous (dưới dạng Bupivacaine 

hydrochloride)

100mg/ 20ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 lọ x 

20ml, Tiêm
Delpharm Tours (xuất xưởng lô: 

Laboratoire Aguettant) - Pháp 
Lọ 45,999

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
300

4 G1N1.4 7 Fenilham Fentanyl  0,1mg; 2ml
Thuốc tiêm, Hộp 10 ống, tiêm

Siegfried Hameln, Đức Ống 12,600 C.ty CP dược phẩm TW Codupha 1,300

6 G1N1.6 9 Aerrane Isoflurane 100%; 100ml
Chất lỏng dễ bay hơi dùng gây mê 

đường hô hấp, Hộp 6 chai 100 ml, 

Dạng hít

Baxter Healthcare Corporation - 

Mỹ
Chai 270,000

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
50

7 G1N1.7 9 Aerrane Isoflurane 100%; 250ml
Chất lỏng dễ bay hơi dùng gây mê 

đường hô hấp, Hộp 6 chai 250ml, 

Dạng hít

Baxter Healthcare Corporation - 

Mỹ
Chai 530,000

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
20

6 G1N4.6 12 Lidocain 2% Lidocain hydroclorid 40mg/2ml
Dung dịch tiêm, Hộp 100 ống x 

2ml, Tiêm Thephaco-Việt Nam Ống 380 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 18,000

7 G1N4.7 15 Zodalan
Midazolam (dưới dạng Midazolam 

HCl) 
5mg/1ml

 Dung dịch tiêm. Hộp 10 ống x 

1ml. Tiêm
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Ống 14,700 C.ty CP dược Danapha 135

11 G1N1.11 15 Midazolam B.Braun 1mg/ml
Midazolam (dưới dạng Midazolam 

HCl)
50mg/50ml

Dung dịch; Chai nhựa 50ml, Hộp 

10 chai; Tiêm truyền hoặc bơm 

hậu môn

B.Braun Medical S.A - Tây Ban 

Nha
Chai 59,850 Liên danh An Phúc - HP 45

8 G1N4.8 16
Morphin (Morphin hydroclorid 

10mg/ml)
Morphin 10mg/ml

Hộp 5 vỉ x 5 ống 1ml, dung dịch 

tiêm, tiêm

Chi nhánh công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương Vidipha Bình 

Dương - Việt Nam

Ống 3,696 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 1,800

2 G1N5.2 21 Propofol-Lipuro 1% (10mg/ ml) Propofol 10mg/ ml
Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền, 

Hộp 5 ống thủy tinh 20ml, Tiêm 

truyền

B. Braun Melsungen AG - Đức Ống 26,500
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
300

1 G1N2.1 21 Propofol-Lipuro 1% (10mg/ ml) Propofol 10mg/ml
Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền, 

Hộp 5 ống thủy tinh 20ml, Tiêm 

truyền

B. Braun Melsungen AG - Đức Ống 26,500
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
200

14 G1N1.14 21 Propofol-Lipuro 1% (10mg/ ml) Propofol 10mg/ml
Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền, 

Hộp 5 ống thủy tinh 20ml, Tiêm 

truyền

B. Braun Melsungen AG - Đức Ống 26,500
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
50

13 G1N1.13 21 Propofol- Lipuro 0,5%(5mg/ml) Propofol  0,5%; 20ml
Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền, 

hộp 05 ống, ống 20ml; Tiêm truyền B.Braun  Melsungen AG- Đức Ống 93,555
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
45

x x x x x

10 G1N4.10 27 Neostigmin Kabi Neostigmin metylsulfat 0,5mg/ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống x 

1ml, tiêm bắp-tiêm tĩnh mạch-tiêm 

dưới da 

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Ống 6,405 Liên danh Vinamed - Văn Lam 500

11 G1N4.11 27 BFS-Neostigmine 0.25 Neostigmin metylsulfat 0,25 mg/ml
Dung dịch tiêm,Hộp 10 ống nhựa, 

Hộp 20 ống nhựa, Hộp 50 ống 

nhựa x 1ml,Tiêm

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 5,460 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 200

17 G1N1.17 30 Rocuronium Invagen Rocuronium bromide 10mg/ml; 5ml
Dung dịch tiêm tĩnh mạch, truyền 

tĩnh mạch, hộp 10 lọ, lọ 5ml, tiêm 

tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch 

Solupharm Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH - Đức
Lọ 47,480 C.ty TNHH dược phẩm Việt Pháp 30

3 G2BD.3 30 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml 10mg/ml x 5ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 lọ x 

5ml, Tiêm tĩnh mạch

Siegfried Hameln GmbH; 

đóng gói & xuất xưởng: N.V. 

Organon-CSSX: Đức, đóng 

Lọ 104,450
C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
10

x x x x x

x x x x x

2 G1N3.2 35 Golcoxib Celecoxib 200mg
Viên nang cứng, Hộp 10 vỉ x 10 

viên, uống
Công ty cổ phần dược phẩm Me 

Di Sun, Việt Nam
Viên 1,680 LD Tân Khang - Thiên Minh 45,000

1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ

1.1. Thuốc gây tê, gây mê

1.2. Thuốc giãn cơ, thuốc giải giãn cơ 

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH 

XƯƠNG KHỚP

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid
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6 G2BD.6 37 Voltaren 75mg/3ml Diclofenac natri 75mg/3ml
Dung dịch thuốc tiêm, Hộp 1 

vỉ x 5 ống 3ml, Tiêm
Lek Pharmaceuticals d.d. - 

Slovenia
Ống 18,066

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
1,000

8 G2BD.8 37 Voltaren Natri diclofenac 75mg
Viên nén phóng thích chậm, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên, Uống
Novartis Farma S.p.A - Ý Viên 6,185

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
180

5 G2BD.5 37 Voltaren Diclofenac natri 100mg
Viên đạn, Hộp 1 vỉ x 5 viên, 

Đặt hậu môn
Delpharm Huningue S.A.S - 

Pháp
Viên 15,602

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
90

22 G1N1.22 39 Roticox 90 mg film -coated tablets Etoricoxib  90mg
Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ, vỉ 

10 viên, uống
KRKA, D.D, Novo Mesto - 

Slovenia
Viên 13,986

Công ty cổ phần dược phẩm và 

thiết bị y tế Bách Linh
1,800

23 G1N1.23 43 Trifene Dispersible Ibuprofen  200mg
 Hộp 1, 2 vỉ x 10 Viên nén hoà tan 

nhanh, Uống
Farmalabor Produtos 

Farmaceuticos S.A(Fab.) - Portugal
Viên 6,790

C.ty CP Dược VTYT và thương 

mại Thiên Việt
9,000

24 G1N1.24 43 Goldprofen Ibuprofen 400mg
Viên nén bao phim, hộp 06 vỉ, vỉ 

10 viên; Uống

Farmalabor Produtos 

Farmacêuticos, S.A(Fab.)- Bồ Đào 

Nha

Viên 5,200
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
9,000

25 G1N1.25 43 Polebufen Ibuprofen 
 100mg/5ml; 

120ml

Hỗn dịch; Hộp 1 lọ 100ml, 120ml;  

 Uống

Medana Pharma Spolka Akcyjna - 

Poland  (Xuất xưởng lô: Medana 

Pharma Spolka Akcyjna-Đ/c: 98-

Lọ 95,000
Công ty CP dược và thiết bị y tế 

TNT
450

26 G1N1.26 46 Kevindol Ketorolac  30mg/ml
Hộp 3 ống x1ml, tiêm

 Esseti Farmaceutici S.r.l.. Ý Ống 35,000 Liên danh Hưng Anh - Thái Bình 250

23 G1N4.23 48 OTD xicam Meloxicam  7,5mg
Viên nén phân tán, Hộp 2 vỉ x 10 

viên, uống
CN CTCP Armephaco- Xí nghiệp 

DP 150- Việt nam
Viên 2,100 Công ty CP dược phẩm TAMY 36,000

24 G1N4.24 48 Dimicox Meloxicam  7,5mg
Viên nang mềm, Hộp 5 vỉ x 10 

viên, Uống CTCP DP Me Di Sun-Việt Nam Viên 750 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 27,000

27 G1N1.27 48 Meloxicam-Teva 15 mg Meloxicam 15mg
Viên nén, Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Uống

Teva Pharmaceutical Works 

Private Limited Company - 

Hungary

Viên 3,200 C.ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 18,000

7 G1N2.7 48 Reumokam Meloxicam 10mg/ml; 1,5ml
Dung dịch tiêm, hộp 05 ống, ống 

1,5ml; Tiêm truyền Farmak JSC- Ukraine Ống 18,500
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
450

28 G1N1.28 48 Meve-Raz Meloxicam 15mg/1,5ml
Dung dịch tiêm, hộp 01 vỉ, vỉ 03 

ống, hộp 01 vỉ, vỉ 05 ống, ống 

1,5ml; Tiêm

S.C. Rompharm Company S.r.l- 

Rumani
Ống 22,350

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
270

10
G2BD.1

0
48 Mobic Meloxicam 15mg/1,5ml

Dung dịch tiêm, Hộp 5 ống 

1,5ml, Tiêm
Boehringer Ingelheim Espana 

S.A  - Tây Ban Nha
Ống 22,761

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
250

37 G1N4.37 56 Taphenplus 325 Paracetamol 325mg
Viên nén phân tán, Hộp 2 túi x 5 

vỉ x 10 viên, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Sao 

Kim - Việt Nam
Viên 750

Liên danh Việt Anh SM - An 

Nguyên
162,000

7 G1N3.7 56 Mypara 500 Paracetamol 500mg 500mg
Viên nén, Hộp/10vỉ/10viên, uống

Công ty CP S.P.M - Việt Nam viên 219 C.ty TNHH dược phẩm Đô Thành 90,000

8 G1N3.8 56 Panalganeffer 500 Paracetamol (acetaminophen) 500mg
Viên sủi, hộp 4 vỉ x 4 viên, uống Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu 

Long - Việt Nam
Viên 550

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu 

Long
18,000

34 G1N1.34 56 Paracetamol macopharma Paracetamol 500mg/50ml
1 Thùng chứa 50 túi x 50ml dung 

dịch tiêm truyền Carelide - France Túi 36,000
C.ty CP Dược VTYT và thương 

mại Thiên Việt
900

35 G1N1.35 56 Offipain Paracetamol  1g/100ml 
Hộp 10 chai x 100ml, Dung dịch 

truyền tĩnh mạch, Truyền tĩnh mạch
Demo S.A. Pharmaceutical 

Industry - Greece
Chai 35,300 C.ty TNHH Bình Việt Đức 900

45 G1N4.45 57 Phaanedol Children
Paracetamol + Chlorpheniramin 

maleat

150mg + 1mg; 

7,5ml

Dung dịch uống; Hộp 5 ống, 10 

ống, 20 ống 7,5ml; Uống

Công ty TNHH dược phẩm USA-

NIC (USA-NIC Pharma) - Việt 

Nam

Ống 2,625 C.ty cổ phần TMDV Thăng Long 35,000

47 G1N4.47 58 Effer-paralmax codein 10 Paracetamol + codein phosphat 500mg + 10mg 
Viên nén sủi bọt, Hộp 5 vỉ x 4 

viên, uống Boston Việt Nam-Việt Nam Viên 2,090 Công ty TNHH dược Tân Long 27,000

41 G1N1.41 58 Codalgin Forte Paracetamol + codeine phosphate  500mg + 30mg
Viên nén, hộp 2 vỉ, vỉ 10 viên, 

Uống
Aspen Pharma Pty Ltd.

Australia
Viên 3,100 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 18,000

50 G1N4.50 61 Parcamol-F Paracetamol + Methocarbamol 325mg + 400mg
Hộp 10 vỉ x 10 Viên nén, uống Công ty liên doanh Meyer-BPC - 

Việt Nam
Viên 2,288

C.ty TNHH thương mại dược 

phẩm Châu Hoàng
18,000

9 G1N3.9 64 Tatanol Ultra Paracetamol + Tramadol 325mg + 37,5mg
Viên, H/03 vỉ/10 viên nén bao 

phim, Uống
Công Ty Cổ Phần Pymepharco-

Việt Nam
Viên 2,210 C.ty CP Pymepharco 18,000
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53 G1N4.53 66 Tiffy Syrup
Paracetamol + chlorpheniramin + 

phenylephrin

120mg + 1mg + 

5mg; 60ml

Siro, hộp 01 chai, chai 60ml; Uống Công ty TNHH Thai Nakorn 

Patana Việt Nam- Việt Nam
Chai 20,700

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
450

55 G1N4.55 72 Pyrolox   Piroxicam  20mg
Thuốc tiêm bột đông khô, hộp 2 lọ 

thuốc + 2 ống dung môi 2ml, tiêm

Công ty cổ phần Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) - 

Việt Nam

Lọ 7,245
C.ty CP Dược TTBYT Bình Định 

(Bidiphar)
450

x x x x x

56 G1N4.56 76 Darinol 300 Allopurinol 300mg
 Viên nén. Hộp 2 vỉ x 10 viên. 

Uống
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Viên 455 C.ty CP dược Danapha 2,700

45 G1N1.45 76 Sadapron 100 Allopurinol 100mg
Viên nén, Hộp 5 vỉ, vỉ 10 viên, 

Uống Remedica Ltd. - Cyprus Viên 1,750 C.ty TNHH dược phẩm Gia Minh 2,700

46 G1N1.46 76 Sadapron 300 Allopurinol 300mg
Viên nén, Hộp 3 vỉ, vỉ 10 viên, 

Uống Remedica Ltd. - Cyprus Viên 2,450 C.ty TNHH dược phẩm Gia Minh 900

57 G1N4.57 77 Colchicin Colchicin  1mg
Viên nén, Hộp 10 vỉ, hộp 03 vỉ, vỉ 

10 viên, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa - Việt Nam
Viên 294 C.ty CP dược phẩm Khánh Hòa 4,500

58 G1N4.58 78 Auzitane Probenecid 500mg
Viên nén, Hộp 10 vỉ, vỉ 10 viên, 

Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Me 

Di Sun, Việt Nam
Viên 4,790 C.ty TNHH Benephar 900

x x x x x

60 G1N4.60 80 Glucamesh 500 Glucosamin sulfat 500mg
Viên nén sủi bọt, Hộp 1 tuýp x 20 

viên Công ty CP S.P.M - Việt Nam viên 2,200 C.ty TNHH dược phẩm Đô Thành 9,000

x x x x x

14 G1N2.14 91 SaViRisone 35 Risedronat natri 35mg
Viên nén bao phim, hộp 1 vỉ xé, 

hộp 3 vỉ xé, vỉ 4 viên, uống Savipharm - Việt Nam Viên 35,000 C.ty TNHH dược phẩm Bách Việt 900

51 G1N1.51 91 RESIDRON Risedronat  35mg
Viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 4 

viên, Uống Pharmathen S.A - Greece Viên 55,000 C.ty CP dược phẩm TBYT Hà Nội 180

x x x x x

65 G1N4.65 94 Atilene Alimemazin tartrat 2,5mg/5ml
Dung dịch uống, Hộp 20 ống, 30 

ống, 50 ống x 5ml, Uống CTCP DP An Thiên-Việt Nam Ống 2,600 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 9,000

68 G1N4.68 98 Chlorpheniramin Clorpheniramin maleat 4mg
Viên nang cứng, Lọ 200 viên, 

Uống Thành Nam - Việt Nam Viên 195 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 9,000

72 G1N4.72 101 Deslomeyer Desloratadin  0,5mg/ml; 45ml
Hộp 1 chai 45ml dung dịch uống Công ty liên doanh Meyer-BPC - 

Việt Nam
Chai 38,000

C.ty TNHH thương mại dược 

phẩm Châu Hoàng
270

74 G1N4.74 103 Dimedrol Diphenhydramin 10mg/ml
Hộp 10 Ống, 20 Ống, 50 Ống, 

100 Ống X 1ml, Dung dich Thuốc 

tiêm

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế 

Hải Dương - Việt Nam
Ống 518 LD Medi - Thanh Dược 9,000

75 G1N4.75 105 Adrenalin Adrenalin (Epinephrin) 1mg/1ml
Dung dịch tiêm, Hộp 5 vỉ x 10 

ống, Hộp 2 vỉ x 5 ống, Hộp 1 vỉ x 

10 ống, Tiêm

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh 

Phúc - Việt Nam
Ống 1,323 Liên danh Hưng Anh - Thái Bình 2,700

76 G1N4.76 105 Adrenalin 1mg/10ml Adrenalin 1mg/10ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống, 50 

ống x10ml, Tiêm Vinphaco-Việt Nam Ống 5,100 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 900

78 G1N4.78 106 Fexofenadin 30 ODT Fexofenadin  30mg
Viên nén phân tán trong miệng, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên, uống Công ty cổ phần SPM - Việt Nam Viên 1,500 LD Tân Khang - Thiên Minh 27,000

79 G1N4.79 106 Fegra 60mg Fexofenadin  60mg
Viên nang, H/1 vỉ/10 viên nang 

cứng, uống
Công Ty Cổ Phần Pymepharco-

Việt Nam
Viên 1,500 C.ty CP Pymepharco 18,000

12
G2BD.1

2
106 Telfast HD Fexofenadin HCl 180mg

viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 

10 viên, Uống
Công ty Cổ phần Sanofi Việt 

Nam - Việt Nam
Viên 6,825

C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
270

84 G1N4.84 109 Lotadin 10 ODT Loratadin  10mg
Viên nén phân tán trong miệng; 

Hộp 1 vỉ, Hộp 3 vỉ, Hộp 10 vỉ x 

10 viên; Uống

Công ty CP Dược Apimed - Việt 

Nam
Viên 1,140 LD Sông Mã - Ngọc Thiện 9,000

2.2. Thuốc điều trị gút

2.3. Thuốc chống thoái hóa khớp

2.4. Thuốc khác

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
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85 G1N4.85 109 Loratadine SPM 5mg (ODT) Loratadin  5mg
Viên nén phân tán trong miệng, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên, uống Công ty cổ phần SPM - Việt Nam Viên 1,000 LD Tân Khang - Thiên Minh 9,000

87 G1N4.87 109 Redtadin Loratadin 5mg/5ml; 75ml
Siro, Hộp 1 chai 75ml, uống

Hải Dương-Việt Nam Chai 18,000 Công ty TNHH dược Tân Long 900

x x x x x

63 G1N1.63 121 Ephedrine Aguettant 30mg/ml Ephedrin  30mg/ml
Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml, dung dịch 

tiêm truyền, tiêm truyền Laboratoire Aguettant - Pháp Ống 57,750 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 900

64 G1N1.64 121 Ephedrine Aguetttant 30mg/10ml Ephedrin 30mg/10ml
Hộp 10 ống x 10ml, dung dịch 

tiêm, tiêm Laboratoire Aguettant - Pháp Ống 78,750 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 450

94 G1N4.94 129 BFS-Naloxone
Naloxon hydroclorid (dưới dạng 

Naloxon hydroclorid dihydrat)
0,4mg/ml

Dung dịch tiêm,Hộp 10 ống, hộp 

20 ống, hộp 50 ống x 1ml,Tiêm
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 29,400 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 450

95 G1N4.95 131 Natri bicarbonat 1.4%
Natri hydrocarbonat (natri 

bicarbonat)
1,4%: 250ml

Dung dịch tiêm/truyền, Chai 

250ml, Thùng 20 chai x 250ml, 

tiêm truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Chai 31,949 Liên danh Vinamed - Văn Lam 180

96 G1N4.96 131 Natri bicarbonat 1.4%
Natri hydrocarbonat (natri 

bicarbonat)
1,4%; 500ml

Dung dịch tiêm/truyền, Chai 

500ml, Thùng 12 chai x 500ml, 

tiêm truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Chai 39,900 Liên danh Vinamed - Văn Lam 90

97 G1N4.97 131 BFS-Nabica 8,4%
Natri hydrocarbonat (natri 

bicarbonat)
8,4%; 10ml

Lọ nhựa 10ml, Hộp 10 lọ, Hộp 20 

lọ, Hộp 50 lọ, Dung dịch tiêm
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà nội/Việt Nam
Lọ 19,740 LD Medi - Thanh Dược 45

66 G1N1.66 131
Sodium Bicarbonate Renaudin 

8,4%
Natri Bicarbonate 0,84g/ 10ml

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 10ml, dung 

dịch tiêm tĩnh mạch chậm hoặc 

truyền tĩnh mạch  

Laboratoire Renaudin - Pháp Ống 22,000 C.ty CP dược phẩm Vipharco 45

67 G1N1.67 134 Levonor Nor-epinephrin (Nor-adrenalin) 1mg/ml; 1ml
Hộp 2 vỉ x 5 ống, dung dịch tiêm 

truyền, tiêm truyền
Warsaw Pharmaceutical Works 

Polfa S.A. - Ba Lan
Ống 35,000 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 270

98 G1N4.98 134 Noradrenalin Noradrenalin 1mg/1ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống, 50 

ống x 1ml, Tiêm Vinphaco-Việt Nam Ống 26,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 180

68 G1N1.68 134
Noradrenaline Base Aguettant 

1mg/ml

Noradrenalin (dưới dạng 

Noradrenalintartrat)
4mg/4ml

Dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc 

tiêm truyền tĩnh mạch, Hộp 2 vỉ x 

5 ống x 4ml, Tiêm

Laboratoire Aguettant - Pháp Ống 36,680
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
90

69 G1N1.69 136 Phenylalpha 50 micrograms/ml Phenylephrin 500mcg/10ml
Hộp 10 ống x 10ml, dung dịch 

tiêm, tiêm Laboratoire Aguettant - Pháp Ống 121,275 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 90

100 G1N4.100 137 Kalimate Polystyren  5g
Hộp 30 gói, thuốc bột, uống Công ty cổ phần dược phẩm Trung 

ương 2 - Việt Nam
Gói 14,700 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 2,500

101 G1N4.101 141 Sorbitol 3% Sorbitol 150g/5 lít
Dung dịch, Can x 5 lít, Rửa nội 

soi bàng quang Vinphaco-Việt Nam Can 140,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 18

x x x x x

14
G2BD.1

4
148 Tegretol CR 200 Carbamazepine 200mg

Viên nén bao phim giải phóng 

có kiểm soát, Hộp 5 vỉ x 10 

viên, Uống

Novartis Farma S.p.A.-Ý Viên 2,604
C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
1,800

102 G1N4.102 149 Mezapentin 600 Gabapentin 600mg
Viên nén bao phim, hộp 6 vỉ, vỉ 10 

viên,  uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây-Việt Nam
Viên 1,890 C.ty TNHH dược phẩmTân An 9,000

105 G1N4.105 153 Garnotal Phenobarbital 100mg
 Viên nén. Hộp 10 vỉ x 10 viên. 

Uống
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Viên 202 C.ty CP dược Danapha 36,000

106 G1N4.106 153 Gardenal 10mg Phenobarbital 10mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên, viên nén, 

uống

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

trung ương 1 – Pharbaco - Việt 

Nam

Viên 115 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 4,500

8 G1N5.8 157 Encorate Natri Valproate 200mg
Viên nén bao phim tan trong ruột, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên, Uống
Sun Pharmaceutical Industries 

Ltd.-Ấn Độ
Viên 520 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 45,000

109 G1N4.109 157 Dalekine Natri valproat 200mg
 Viên nén bao phim tan trong ruột. 

Hộp 4 vỉ x 10 viên. Uống
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Viên 1,260 C.ty CP dược Danapha 45,000

76 G1N1.76 157 Depakine 200mg/ml Natri Valproate 200mg/ml × 40ml
Dung dịch uống, Hộp 1 chai 40ml 

và 1 xylanh có vạch chia liều để 

lấy thuốc, Uống

Unither Liquid Manufacturing - 

Pháp
chai 80,696 C.ty CP dược phẩm TBYT Hà Nội 180

4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

9 G1N5.9 158 Encorate Chrono 500 Natri Valproate + Valproic acid 500mg
Viên nén bao phim phóng thích 

kéo dài, Hộp 5 vỉ x 10 viên, Uống
Sun Pharmaceutical Industries 

Ltd.-Ấn Độ
Viên 2,350 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 13,500

15
G2BD.1

5
158 Depakine Chrono Natri Valproate, Acid Valproic

333mg + 

145mg

Viên nén bao phim phóng 

thích kéo dài, Hộp 1 lọ 30 

viên, Uống

Sanofi Winthrop Industrie - 

Pháp
Viên 6,972

C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
4,500

x x x x x

x x x x x

16
G2BD.1

6
160 Zentel 200mg Albendazole 200mg

Viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 

02 viên, Uống
Công ty cổ phần Dược phẩm 

OPV-Việt Nam
Viên 5,600

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
90

20 G1N2.20 160 SaViAlben 400 Albendazol 400mg
Viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 1 

viên, Uống 
Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - 

 Việt Nam
Viên 4,200 C.ty TNHH dược phẩm Vihapha 180

x x x x x

x x x x x

80 G1N1.80 168 Praverix 500mg
Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate)
500mg

Viên nang cứng, hộp 100 vỉ, vỉ 10 

viên, Uống S.C. Antibiotice S.A. - Romania Viên 2,320 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 198,000

79 G1N1.79 168 Praverix 250mg Amoxicillin 250mg
Viên nang cứng, Hộp 100 vỉ x 10 

viên, uống S.C. Antibiotice S.A.- Romani Viên 1,700 Công ty TNHH dược Tân Long 90,000

111 G1N4.111 168 Fabamox 250 DT Amoxicilin 250mg
Viên nén phân tán, Hộp 3 vỉ x 7 

viên, Uống
CTCP DP TW 1-Pharbaco-Việt 

Nam
Viên 1,500 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 45,000

112 G1N4.112 168 Aumoxtine 500
Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin 

trihydrat) 
500 mg

Viên nang cứng, Hộp 10 vỉ x 10 

viên, Uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm và 

Sinh học Y tế - Việt Nam
Viên 452

Công ty cổ phần dược phẩm và 

sinh học y tế
18,000

114 G1N4.114 169 Vigentin 500/62,5DT. Amoxicilin + Acid Clavulanic  500mg + 62,5mg
Viên nén phân tán, hộp 02 vỉ, vỉ 07 

viên; Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương 1( Pharbaco)- Việt 

Viên 8,436
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
18,000

115 G1N4.115 169 Vigentin 500/125 DT. Amoxicilin + Acid Clavulanic 500mg + 125mg
Viên nén phân tán, Hộp 2 vỉ x 7 

viên, Uống

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trung ương I - Pharbaco - Việt 

Nam

Viên 9,700
C.ty TNHH Công nghệ dược 

phẩm Quang Anh
18,000

25 G1N2.25 169 Biocemet SC 500mg/62,5mg

Mỗi 1,5g bột chứa Amoxicilin 

(dưới dạng Amoxicilin trihydrat 

powder) 500mg; Acid Clavulanic 

500mg + 62,5mg
Thuốc bột pha hỗn dịch uống, hộp 

1 túi nhôm x 12 gói, gói 1,5g

Chi nhánh công ty cổ phần dược 

phẩm Imexpharm Nhà máy kháng 

sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc, 

Gói 9,970 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 13,500

81 G1N1.81 169 Axuka Amoxicilin + Acid clavulanic 1g + 0,2g
Bột pha tiêm, hộp 50 lọ; Tiêm

S.C. Antibiotice S.A.- Romani Lọ 39,500
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
10,000

116 G1N4.116 169 Midantin Amoxicilin + Acid clavulanic 1g + 0,2g
Bột pha tiêm, Hộp 10 lọ,  tiêm. Công ty CPDP Minh Dân - Việt 

Nam
Lọ 24,900

LD thầu C.ty CPTM Minh Dân - 

C.ty CP dược phẩm Minh Dân
4,500

27 G1N2.27 170 Bactamox 750 Amoxicilin  + Sulbactam 
500mg +

250mg

Thuốc bột

 pha tiêm, Hộp 10 lọ, Tiêm

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dược phẩm Imexpharm tại Bình 

Dương

Lọ 34,650
Công ty dược phẩm Imexpharm 

Đồng Tháp
2,700

28 G1N2.28 170 Bactamox 1,5g

Hỗn hợp Amoxicilin natri và 

Sulbactam natri tỷ lệ 2:1 tương 

đương: Amoxicilin 1g; Sulbactam 

1g + 0,5g
Thuốc bột pha tiêm, Hộp 1 lọ, hộp 

10 lọ, Tiêm

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dược phẩm Imexpharm tại Bình 

Dương - Việt Nam

Lọ 51,500 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 2,700

118 G1N4.118 172 Visulin 1g/0,5g Ampicilin + Sulbactam 1g + 0,5g
Bột pha tiêm, hộp 01 lọ, hộp 10 

lọ; Tiêm truyền
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

VCP- Việt Nam
Lọ 27,500

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
9,000

83 G1N1.83 172 Ama-Power Ampicilin  + Sulbactam 1g + 0,5g
Hộp 50 lọ, Bột pha tiêm

SC. Antibiotice SA - Romania Lọ 61,900
LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
9,000

20 G1N3.20 175 Pyfaclor 250mg Cefaclor 250mg
Viên nang cứng, Hộp 1 vỉ  x 12 

viên, uống  Pymepharco-Việt Nam Viên 4,300 Liên danh Vinamed - Văn Lam 45,000

123 G1N4.123 176 Cepemid 250mg/ 5ml Cefadroxil 250mg /5ml
Bột pha hỗn dịch, Hộp 01 lọ 60ml, 

uống
Công ty CPDP Minh Dân - Việt 

Nam
Lọ 40,900

LD thầu C.ty CPTM Minh Dân - 

C.ty CP dược phẩm Minh Dân
900

84 G1N1.84 177 Cefanew Cefalexin 500mg
Hộp 100 vỉ x 10 Viên. Viên nang 

cứng, uống SC. Antibiotice SA -  Romania Viên 3,750
LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
90,000

6.1. Thuốc trị giun, sán

6.2. Chống nhiễm khuẩn

6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng
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Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

35 G1N2.35 177 Imevix Cefalexin 250mg
Bột pha uống, Hộp 12 gói x 1,5g, 

uống

Chi nhánh 3-Công ty CPDP 

Imexpharm tại Bình Dương-Việt 

Nam

Gói 3,500 Liên danh Vinamed - Văn Lam 27,000

34 G1N2.34 177 Opxil 250 Cephalexin 250mg
Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Uống

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dược phẩm Imexpharm tại Bình 

Dương

Viên 882
Công ty dược phẩm Imexpharm 

Đồng Tháp
18,000

38 G1N2.38 179 Cefamandol 1g Cefamandol 1g
Bột pha tiêm, hộp 01 lọ, hộp 10 

lọ, lọ 1g; Tiêm

Chi nhánh 3 Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Imexpharm tại Bình 

Dương- Việt Nam

Lọ 64,789
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
4,000

129 G1N4.129 180 Cefazolin 2g Cefazolin 2g
Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, 

Tiêm
Công ty cổ phần dược phẩm Trung 

ương 1 - Pharbaco - Việt Nam
Lọ 24,850

Liên danh Việt Anh SM - An 

Nguyên
9,000

131 G1N4.131 181 Tinaziwel Cefdinir 100mg
Viên nén phân tán, Hộp 3 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây - Việt Nam
Viên 6,080 LD Tân Khang - Thiên Minh 18,000

134 G1N4.134 181 Tinaziweld Cefdinir 150mg
Viên nén phân tán, hộp 01 túi 

nhôm, túi 03 vỉ, vỉ 10 viên, hộp 02 

túi nhôm, túi 05 vỉ, vỉ 10 viên; 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà 

Tây- Việt Nam
Viên 6,900

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
9,000

132 G1N4.132 181 Bravine Inmed Cefdinir 125mg/5ml; 50ml
Bột pha uống, Hộp 1 lọ 50ml x 

15g, Uống
CTCP DP TW 1-Pharbaco-Việt 

Nam
Lọ 81,900 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 2,700

44 G1N2.44 183 Minicef 400mg Cefixim 400mg
Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ x 5 

viên, uống  Pymepharco-Việt Nam Viên 10,400 Liên danh Vinamed - Văn Lam 9,000

87 G1N1.87 185 Medocef 1g Cefoperazone  1g
Hộp 50 lọ Bột pha tiêm Medochemie Ltd - Factory C - 

Cyprus
Lọ 53,500

LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
20,000

138 G1N4.138 185 Trikapezon 2g Cefoperazon   2000mg
Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, 

tiêm

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trung ương I - Pharbaco - Việt 

Nam

Lọ 56,800
C.ty TNHH Công nghệ dược 

phẩm Quang Anh
13,500

48 G1N2.48 186 Bacsulfo 1g/0,5g Cefoperazon + Sulbactam 1g + 0,5g
Hộp 1 lọ, 10 lọ. Bột pha tiêm. CN 3 - Công ty CPDP Imexpharm 

tại Bình Dương Việt Nam
lọ 73,500

LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
9,000

139 G1N4.139 188 Cefotiam 0,5g Cefotiam 0,5g
Bột pha tiêm, hộp 01 lọ, hộp 10 

lọ; Tiêm truyền
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

VCP- Việt Nam
Lọ 49,000

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
6,000

142 G1N4.142 191 Ingaron 200 DST Cefpodoxim 200mg
Viên nén phân tán, hộp 01 vỉ, hộp 

02 vỉ, vỉ 10 viên; Uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương 2- Việt Nam
Viên 7,800

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
27,000

53 G1N2.53 191 Vanprox 200 Cefpodoxim 200mg
Viên nang cứng, Hộp 2 vỉ x 6 

viên, Uống
Square Pharmaceuticals Ltd - 

Bangladesh
Viên 9,250

Liên danh Việt Anh SM - An 

Nguyên
27,000

52 G1N2.52 191 Imedoxim 100 Cefpodoxim 100mg
Thuốc cốm pha hỗn dịch, Hộp 12 

gói x 1g, Uống

Chi nhánh 3 - Công ty Cổ phần 

dược phẩm Imexpharm tại Bình 

Dương, Việt Nam

Gói 8,000
Liên danh thầu Minh Quân - 

ST.Andrews Việt Nam
18,000

58 G1N2.58 195 Ceftizoxim 1g
Ceftizoxim (dưới dạng Ceftizoxim 

natri) 1g
 1g

Thuốc bột pha tiêm, Hộp 1 lọ, hộp 

10 lọ, Tiêm

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dược phẩm Imexpharm tại Bình 

Dương - Việt Nam

Lọ 64,500 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 27,000

33 G1N3.33 197 Febgas 250 Cefuroxim 250mg
Thuốc bột pha hỗn dịch uống, Hộp 

10 gói, 20  gói, uống
Công ty CPDP Me di sun-Việt 

Nam
Gói 7,497

C.ty CP dược phẩm SOHACO 

Miền Bắc
4,500

32 G1N3.32 197 Cefuroxime 125mg/5ml Cefuroxim 125mg/5ml
Bột pha hỗn dịch, Hộp 1 lọ 40g 

bột pha 60ml, uống
Công ty CPDP Minh Dân - Việt 

Nam
Lọ 39,816

LD thầu C.ty CPTM Minh Dân - 

C.ty CP dược phẩm Minh Dân
4,000

18
G2BD.1

8
197 Zinnat Suspension Cefuroxime axetil

125mg/5ml 

Cerfuroxime 

50ml

Cốm pha huyền dịch uống, 

Hộp 1 chai, Uống
Glaxo Operations UK Ltd-Anh Chai 121,617

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
450

63 G1N2.63 204 Piperacillin 2g Piperacilin  2g
Bột pha tiêm, hộp 01 lọ, hộp 10 

lọ; Tiêm

Chi nhánh 3 Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Imexpharm tại Bình 

Dương- Việt Nam

Lọ 67,500
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
5,000

91 G1N1.91 204 Piperacillin Panpharma 1g Piperacilin  1g
Bột pha dung dịch tiêm, Hộp 25 

lọ, Tiêm Panpharma - France Lọ 86,800
C.ty TNHH TM dược phẩm Vạn 

Xuân
3,000

159 G1N4.159 209 Vicefmix Ticarcillin + acid clavulanic  3g + 0,1g
Bột pha tiêm, hộp 01 lọ, hộp 10 

lọ; Tiêm truyền
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

VCP- Việt Nam
Lọ 99,000

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
3,000

x x x x x

94 G1N1.94 210 Selemycin 250mg/2ml Amikacin 250mg/2ml
Dung dịch tiêm, Hộp 2 vỉ, vỉ 5 

ống 2ml, Tiêm
Medochemie Ltd – Ampoule 

Injectable Facility - Cyprus
Ống 31,000 C.ty TNHH dược phẩm Gia Minh 1,800

6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid



STT Mã thuốc
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TT 30
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Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

161 G1N4.161 210 Zilvit Amikacin  500mg/100ml
Dung dịch tiêm truyền, hộp 01 lọ, 

lọ 100ml; Tiêm truyền

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương 1( Pharbaco)- Việt 

Nam

Lọ 48,500
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
900

163 G1N4.163 211 Gentamicin 160mg/2ml Gentamicin 160mg/2ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống, 20 

ống, 50 ống x 2ml, Tiêm Thephaco-Việt Nam Ống 2,990 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 900

165 G1N4.165 214 Scofi

Neomycin sulfat;

 Polymyxin B sulfat; 

Dexamethason

35.000IU; 

60.000IU;

 10mg

Hỗn dịch nhỏ mắt, Hộp 1 lọ 10ml, 

nhỏ mắt
Công ty CP Tập Đoàn MeRap -

Việt Nam
Lọ 37,000 Công ty cổ phần dược Pha Nam 1,800

98 G1N1.98 216 Eyetobrin 0,3% Tobramycin 3mg/ml; 5ml
Dung dịch nhỏ mắt; Hộp 1 lọ 5ml; 

Nhỏ mắt
Cooper S.A. Pharmaceuticals - Hy 

Lạp
Lọ 35,910

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thế 

giới mới
2,250

169 G1N4.169 216 Biracin-E
Tobramycin (dưới dạng 

Tobramycin sulfat)
15mg/5ml

Dung dịch thuốc nhỏ mắt, hộp 1 lọ 

x 5ml, nhỏ mắt

Công ty cổ phần Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) - 

Việt Nam

Lọ 2,850
C.ty CP Dược TTBYT Bình Định 

(Bidiphar)
1,800

21
G2BD.2

1
216 Tobrex Tobramycin 3 mg/ml

Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn, 

Hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 

5 ml, Nhỏ mắt

s.a. Alcon-Couvreur N.V - Bỉ Lọ 38,500
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
900

22
G2BD.2

2
217 Tobradex 

Mỗi 1 ml chứa: Tobramycin + 

Dexamethasone

3mg/1ml + 

1mg/1ml

Hỗn dịch nhỏ mắt, Hộp 1 lọ 

5ml, Nhỏ mắt
s.a. Alcon-Couvreur N.V - Bỉ Lọ 45,100

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
900

99 G1N1.99 217 Dex-Tobrin

Tobramycin (dưới dạng 

tobramycin sulfate) + 

Dexamethasone 

3mg/1ml + 

1mg/1ml

Hỗn dịch nhỏ mắt, Hộp 1 lọ 5ml, 

Nhỏ mắt
Balkanpharma Razgrad AD - 

Bulgaria
Lọ 43,919

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
450

100 G1N1.100 217 Tobradex 
Mỗi gram chứa: Tobramycin + 

Dexamethasone 

3mg/1gram + 

1mg/1gram

Mỡ tra mắt, Hộp 1 tuýp 3,5g, Tra 

mắt S.A Alcon-Couvreur N.V - Bỉ Tuýp 49,900
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
450

x x x x x

x x x x x

172 G1N4.172 219 Metronidazol 250 mg Metronidazol  250mg
Hộp 20 vỉ x 10 viên nén, uống

DNA Pharma - Việt Nam Viên 125
C.ty TNHH thương mại dược 

phẩm Châu Hoàng
54,000

73 G1N2.73 219 Metronidazol 250 Metronidazol  250mg
Viên nén, uống CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà 

máy DP DHG tại Hậu Giang Việt 

Nam

Viên 252 C.ty CP Dược Hậu Giang 18,000

173 G1N4.173 219 Metronidazol Kabi Metronidazol 500mg/100ml
Dung dịch tiêm/truyền, Hộp 1 chai 

nhựa 100ml, Hộp 48 chai nhựa x 

100ml, truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Chai 7,559 Liên danh Vinamed - Văn Lam 4,500

174 G1N4.174 220 Agimycob
Metronidazol + Neomycin + 

Nystatin

500mg + 

65.000UI + 

100.000UI

Viên nén đặt âm đạo, Hộp 1 vỉ x 

10 viên Agimexpharm/ Việt Nam Viên 1,230 Công ty CP dược phẩm TAMY 9,000

102 G1N1.102 220 Neo-Tergynan
Metronidazol + neomycin + 

nystatin

 500mg + 

65.000UI  + 

100.000UI

Viên nén đặt âm đạo, hộp 1 vỉ x 

10 viên, đặt âm đạo Sophartex - Pháp Viên 11,800 C.ty CP dược phẩm Việt Hà 900

x x x x x

34 G1N3.34 223 Bioceromy 300
Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin hydrochlorid) 300mg
300mg

Viên nang cứng (tím - tím), Hộp 1 

túi nhôm chứa 2 vỉ, vỉ 10 viên, 

Uống

Công ty cổ phần dược phẩm Trung 

ương 2, Việt Nam
Viên 9,700 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 900

23
G2BD.2

3
223 Dalacin C

Clindamycin (dưới dạng 

Clindamycin phosphat)
300mg/ 2ml

Dung dịch tiêm truyền, Hộp 1 

ống 2ml, Truyền tĩnh mạch, 

tiêm bắp (IV, IM)

Pfizer Manufacturing Belgium 

NV-Bỉ
Ống 49,140

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
270

x x x x x

36 G1N3.36 224 Vizicin 125 Azithromycin 125mg
thuốc bột pha hỗn dịch uống, Hộp 

30 gói x 1,5g, uống
Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm, Việt Nam
Gói 2,499 C.ty TNHH dược phẩm Việt Đức 9,000

37 G1N3.37 224 Ziusa

Azithromycin (dưới dạng 

Azithromycin TM granules 7,5% 

w/w)

200mg/5ml; 15ml  
Bột pha hỗn dịch uống, Hộp 1 lọ, 

Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Trung 

ương I - Pharbaco - Việt Nam
Lọ 64,890

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

BIFACO
900

24
G2BD.2

4
224 Zitromax

Azithromycin (dưới dạng 

Azithromycin dihydrat)
200mg/ 5ml

Bột pha hỗn dịch uống, Hộp 1 

lọ 600mg/15ml, Uống
Haupt Pharma Latina S.r.l-Ý Lọ 115,988

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
600

181 G1N4.181 227 Ocethro Roxithromycin 50mg
Viên nén phân tán, Hộp 5 vỉ x 10 

viên (vỉ nhôm-nhôm); Hộp 10 vỉ x 

10 viên (vỉ nhôm-PVC), Uống

Công ty cổ phần Hóa dược Việt 

Nam - Việt Nam
Viên 3,399 LD Tân Khang - Thiên Minh 18,000

6.2.5. Thuốc nhóm lincosamid

6.2.6. Thuốc nhóm macrolid

6.2.3. Thuốc nhóm phenicol

6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

182 G1N4.182 227 Rexamine Susp Roxithromycin 50mg/5ml; 50ml
Bột pha hỗn dịch, Hộp 1 chai 

50ml, uống Hà Nam-Việt Nam Chai 90,000 Công ty TNHH dược Tân Long 1,800

184 G1N4.184 229 Flazenca 750.000/125
Mỗi gói 3g chứa Spiramycin 

750.000 IU; Metronidazol 125 mg

 750.000 IU + 

125mg; 3g

Thuốc bột pha hỗn dịch uống, hộp 

14 gói x 3g, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Trung 

Ương 2 - Việt Nam
Gói 3,200 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 45,000

76 G1N2.76 229 ZidocinDHG Spiramycin + Metronidazol
750.000UI + 

125mg

Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ * 10 

viên, Uống

CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà 

máy DP DHG tại Hậu Giang Việt 

Nam

Viên 2,100 C.ty CP Dược Hậu Giang 13,500

x x x x x

187 G1N4.187 231 Ciprofloxacin 500 mg Ciprofloxacin  500mg
Viên nén bao phim, Hộp 10 vỉ, 20 

vỉ x 10 viên, Uống Thephaco-Việt Nam Viên 450 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 54,000

188 G1N4.188 231 Quinrox 400/40 Ciprofloxacin 400mg/40ml
Dung dịch đậm đặc pha tiêm 

truyền, Hộp 1 lọ x 40ml.Thuốc 

tiêm truyền

Công ty cổ phần dược phẩm Trung 

ương 1 - Pharbaco - Việt Nam
Lọ 88,500

C.ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Hải
1,800

25
G2BD.2

5
231 Ciprobay 400mg Ciprofloxacin 400mg/200ml

Dung dịch truyền tĩnh mạch, 

Hộp 1 chai 200ml, Truyền tĩnh 

mạch

Bayer Pharma AG-Đức Chai 275,500
C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
250

108 G1N1.108 231 Cetraxal Ciprofloxacin  0,2%; 0,25ml
Dung dịch nhỏ tai, Hộp 15 ống x 

0.25ml, Nhỏ tai
Laboratorios Salvat, S.A - Tây 

Ban Nha
Ống 8,600

C.ty TNHH dược phẩm và 

TTBYT Hoàng Đức
100

189 G1N4.189 232 Sunfloxacin 750mg/150ml Levofloxacin 750mg/150ml
Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, 

Hộp 1 túi 150ml, Hộp 1 chai 

150ml, Thuốc tiêm truyền

Công ty TNHH Dược phẩm 

Allomed - Việt Nam
Chai 42,000

Công ty Cổ phần dược phẩm và 

thiết bị y tế Phúc Lộc
5,000

190 G1N4.190 232 Dropstar
Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat)

5mg/ml. Ống 

10ml

Dung dịch nhỏ mắt, Hộp 1 ống 

10ml, Nhỏ mắt
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 60,000 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 1,800

110 G1N1.110 232 Volfacine
Levofloxacin (dưới dạng 

levofloxacin hemihydrat) 500mg
500mg

Viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 5 

viên, Uống Lek Pharmaceuticals d.d,-Slovenia Viên 17,990
C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
1,800

27
G2BD.2

7
232 Cravit Levofloxacin hydrat 25mg/5ml

Dung dịch nhỏ mắt, Hộp 1 lọ 

5ml, Nhỏ mắt

Santen Pharmaceutical Co., 

Ltd.- Nhà máy Noto  - Nhật 

Bản

Lọ 88,515
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
450

28
G2BD.2

8
232 Tavanic 

Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrat 

512,46 mg)

500 mg
viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 

5 viên, Uống
Sanofi Winthrop Industrie - 

Pháp
Viên 36,550

C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
450

111 G1N1.111 232 Levogolds Levofloxacin 750mg/150ml
 Dung dịch truyền tĩnh mạch, hộp 

10 túi nhôm , túi chứa 1 túi truyền 

PVC chứa 150ml dung dịch truyền 

InfoRLife SA - Thụy Sỹ Túi 250,000
Công ty CP thương mại và phát 

triển Hà Lan
270

192 G1N4.192 234 Moxieye
Moxifloxacin (Dưới dạng 

Moxifloxacin hydrochlorid)

5 mg/ml. 

Lọ 10 ml

Dung dịch nhỏ mắt, Hộp 1 lọ nhựa 

10ml, Nhỏ mắt
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Lọ 58,500 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 2,250

31
G2BD.3

1
234 Avelox

Moxifloxacin (dưới dạng 

Moxifloxacin HCl)
400mg

Viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 

5 viên, Uống
Bayer Pharma AG-Đức Viên 52,500

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
1,800

195 G1N4.195 234 Quimoxi Moxifloxacin 0,5%; 6ml
Dung dịch, hộp 1 lọ 3ml, hộp 1 lọ 

5ml, hộp 1 lọ 6ml, hộp 1 lọ 7ml. 

Thuốc nhỏ mắt

Công ty TNHH Traphaco Hưng 

Yên - Việt Nam
Lọ 20,000 C.ty CP Traphaco 1,800

191 G1N4.191 234 Rvmoxi Moxifloxacin  400mg/100ml
Dung dịch tiêm tuyền. Hộp 1 chai 

100ml.Thuốc tiêm truyền
Công ty cổ phần dược phẩm Trung 

ương 1 - Pharbaco - Việt Nam
Chai 225,000

C.ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Hải
270

29
G2BD.2

9
234 Avelox Moxifloxacin 400mg/250ml

Dung dịch truyền, Hộp 1 chai 

250ml, Tiêm truyền tĩnh mạch 

(IV)

Bayer Pharma AG-Đức Chai 367,500
C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
100

112 G1N1.112 234 Mikrobiel 400mg/250ml Moxifloxacin 400mg/250ml
Hộp 1 chai 250ml, dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch
Cooper S.A. Pharmaceuticals - Hy 

Lạp
Chai 325,000

LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
90

32
G2BD.3

2
237 Oflovid Ofloxacin 15mg/5ml

Dung dịch nhỏ mắt, Hộp 1 lọ 

5ml, Nhỏ mắt

Santen Pharmaceutical Co., 

Ltd.- Nhà máy Noto  - Nhật 

Bản

Lọ 55,872
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
900

33
G2BD.3

3
237 Oflovid Ophthalmic Ointment Ofloxacin 0,3%

Thuốc mỡ tra mắt, Hộp 1 tuýp 

3,5g, Tra mắt
Santen Pharmaceutical Co., 

Ltd. - Nhật Bản
Tuýp 74,530

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
450

198 G1N4.198 237 Ofloxacin Ofloxacin 200mg/100ml
Dung dịch tiêm truyền, hộp 01 lọ, 

lọ 100ml; Tiêm truyền

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương 1( Pharbaco)- Việt 

Nam

Lọ 88,000
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
450

x x x x x

6.2.7. Thuốc nhóm quinolon

6.2.8. Thuốc nhóm sulfamid



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

201 G1N4.201 239 Sulfadiazin Bạc Sulfadiazin bạc 1%; 20g
Hộp 1 tuýp 20 gam, kem bôi da Công ty cổ phần Dược 

Medipharco - Việt Nam
Tuýp 20,500 LD Medi - Thanh Dược 45

205 G1N4.205 243 Supertrim Sulfamethoxazol + Trimethoprim 400mg + 80mg
Thuốc bột uống, Hộp 30 gói x 

1,6g, uống Agimexpharm/ Việt Nam Gói 1,800 Công ty CP dược phẩm TAMY 5,400

204 G1N4.204 243 Ocebiso Sulfamethoxazol + Trimethoprim 400mg + 80mg
Viên nén phân tán, Hộp 3 vỉ nhôm 

- nhôm x 10 viên; Hộp 10 vỉ nhôm 

- PVC x 10 viên, Uống

Công ty cổ phần Hóa dược Việt 

Nam - Việt Nam
Viên 1,500 LD Tân Khang - Thiên Minh 4,500

203 G1N4.203 243 Trimexazol Sulfamethoxazol + Trimethoprim
(200mg + 

40mg)/5ml; 60ml

Hỗn dịch uống, Hộp 1 chai 60ml, 

uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây-Việt Nam
Chai 24,990 C.ty TNHH dược phẩmTân An 270

117 G1N1.117 243 Biseptol Sulfamethoxazol + Trimethoprim
(200mg+40mg)/5

ml; 80ml

Hộp 1 chai 80ml, hỗn dịch, uống
Medana Pharma S.A. - Ba Lan Chai 110,000 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 90

x x x x x

207 G1N4.207 245 Doxycyclin 100 mg
Doxycyclin (dưới dạng 

Doxycyclin hyclat)
100mg

Viên nang cứng, Hộp 10 vỉ x 10 

viên, Uống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Y tế DOMESCO - Việt Nam
Viên 525 C.ty CP XNK y tế Domesco 90

x x x x x

211 G1N4.211 250 Colistimed Colistin* 0,5MIU
Thuốc bột pha tiêm, Hộp 1 lọ, hộp 

10 lọ, Tiêm

Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy - Việt 

Nam

Lọ 195,000
C.ty TNHH TM dược phẩm Vạn 

Xuân
45

35
G2BD.3

5
252 Fosmicin tablets 500 Fosfomycin*  500mg

Viên nén, hộp 2 vỉ, vỉ 10 viên, 

uống
Meiji Seika Pharma Co., Ltd - 

Nhật Bản
Viên 19,000

C.ty CP dược phẩm Thiên 

Thảo
900

34
G2BD.3

4
252 Fosmicin for I.V.Use 1g Fosfomycin*  1g

Bột pha tiêm, hộp 10 lọ, tiêm Meiji Seika Pharma Co., Ltd - 

Nhật Bản
Lọ 101,000

C.ty CP dược phẩm Thiên 

Thảo
180

214 G1N4.214 253 Linezolid 400 Linezolid*  2mg/ml; 200ml
Hộp 1 túi 200ml, dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch Cty CP Dược phẩm Am Vi -VN Túi 175,000
C.ty CP Dược VTYT và thương 

mại Thiên Việt
90

119 G1N1.119 257 Voxin Vancomycin 0,5g
Bột đông khô pha tiêm, Hộp 1 lọ, 

Tiêm Vianex S.A_Nhà máy C - Greece Lọ 63,420 C.ty CP XNK y tế Thái An 90

120 G1N1.120 257 Voxin Vancomycin  1g
Bột đông khô để pha dung dịch 

truyền, Hộp 1 lọ, Tiêm truyền Vianex S.A_Plant C' - Greece Lọ 87,150 C.ty CP XNK y tế Thái An 90

x x x x x

x x x x x

41 G1N3.41 265 Tenfovix Tenofovir (TDF)  300mg
Viên, H/3 vỉ/10 viên nén bao 

phim, Uống
Công Ty Cổ Phần Pymepharco-

Việt Nam
Viên 4,600 C.ty CP Pymepharco 4,500

78 G1N2.78 265 Tenofovir 300 Tenofovir (TDF)  300mg
Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ * 10 

viên, Uống

CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà 

máy DP DHG tại Hậu Giang Việt 

Nam

Viên 4,850 C.ty CP Dược Hậu Giang 4,500

217 G1N4.217 267 Dinara Lamivudin + Tenofovir 100mg + 300mg
Viên nén bao phin,

Hộp 4 vỉ x 7 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên, 

Công Ty CPDP Đạt Vi Phú

Việt Nam
Viên 15,000

Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thanh
10,000

x x x x x

123 G1N1.123 277 Bosviral Acyclovir  800mg
Viên nén, hộp 6 vỉ, vỉ 10 viên, 

uống

Farmalabor Produtos 

Farmacêuticos, S.A (Fab.) - Bồ 

Đào Nha

Viên 12,400
Công ty CP thương mại và phát 

triển Hà Lan
5,400

122 G1N1.122 277 Zovitit Aciclovir  200mg
Viên nang chứa vi hạt

Hộp 2 vỉ *10 viên, Uống
S.C.Slavia Pharma S.R.L, 

Romania
Viên 3,950

Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thanh
4,500

218 G1N4.218 277 Mediclovir Aciclovir  150mg; 5g
Hộp 01 tuýp 5 gam, Thuốc mỡ tra 

mắt
Công ty cổ phần Dược 

Medipharco - Việt Nam
Tuýp 42,900 LD Medi - Thanh Dược 45

221 G1N4.221 278 Asmenide 1.0 Entecavir 1mg
Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ, vỉ 

10 viên, Uống
Công ty TNHH BRV Healthcare, 

Việt Nam
Viên 13,650 C.ty TNHH Benephar 4,500

6.3. Thuốc chống vi rút

6.3.1. Thuốc điều trị HIV/AIDS

6.3.2. Thuốc điều trị viêm gan C

6.2.9. Thuốc nhóm tetracyclin

6.2.10. Thuốc khác



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

x x x x x

125 G1N1.125 287 Pirolam Ciclopiroxolamin 10mg/g; 20g
Hỗn dịch; Hộp 1 tuýp 20g; Dùng 

ngoài Medana Pharma S.A. - Poland Tuýp 100,000 C.ty CP dược phẩm Việt Nga 90

223 G1N4.223 288 Wzitamy TM Clotrimazol 200mg
Viên nén đặt âm đạo, Hộp 1 vỉ, 2 

vỉ X 6 viên CTCP DP Nam Hà - Việt Nam Viên 6,000 Công ty CP dược phẩm TAMY 1,800

126 G1N1.126 289 Fluomizin Dequalinium chloride 10mg
Viên đặt âm đạo, Hộp 1 vỉ x 6 

viên, Đặt âm đạo Rottendorf Pharma GmbH - Đức Viên 18,149
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
540

229 G1N4.229 304 B-Azole Betamethason + Clotrimazol 5mg + 100mg
Thuốc dùng ngoài Công ty cổ phần dược phẩm VCP - 

 Việt Nam
Tuýp 11,995 C.ty CP dược phẩm VCP 450

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

244 G1N4.244 410 Wedes Azathioprin 50mg
Viên nén tròn bao phim, Hộp 2 vỉ, 

6 vỉ, vỉ 10 viên, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Đạt 

Vi Phú, Việt Nam
Viên 7,000 C.ty TNHH Benephar 900

16 G1N5.16 412 Equoral 25mg Ciclosporin 25mg
Viên nang mềm, Hộp 5 vỉ x 10 

viên, Uống
Teva Czech Industries s.r.o - Cộng 

hòa Séc
Viên 12,000

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
900

x x x x x

x x x x x

39
G2BD.3

9
422 Avodart Dutasteride 0,5mg

Viên nang mềm, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Uống
GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals SA-Ba Lan
Viên 17,257

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
1,800

x x x x x

17 G1N5.17 428 SYNDOPA 275 Levodopa + Carbidopa 250mg +25mg
Viên nén, Hộp 5 vỉ x 10 viên, 

Uống
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 

- India
Viên 3,270 C.ty CP dược phẩm TBYT Hà Nội 27,000

247 G1N4.247 428 Masopen 250/25 Levodopa + carbidopa 250mg + 25mg
Viên nén, Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên, uống
Công ty TNHH liên doanh Hasan-

Dermapharm, Việt Nam
Viên 3,486 C.ty TNHH dược phẩm Việt Đức 18,000

41
G2BD.4

1
432 Sifrol 

Pramipexole dihydrochloride 

monohydrate 0,25mg tương 

đương với Pramipexole 0,18mg

0,25mg
Viên nén, Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Uống
Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG. - Đức
Viên 9,737

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
900

x x x x x

8.4. Thuốc điều hòa miễn dịch

8.5. Thuốc khác

9. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

10. THUỐC CHỐNG PARKINSON

11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

6.7. Thuốc điều trị sốt rét

7. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU

8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

8.1. Hóa chất

8.2. Thuốc điều trị đích

8.3. Thuốc điều trị nội tiết

6.4. Thuốc chống nấm

6.5. Thuốc điều trị bệnh do amip

6.6. Thuốc điều trị bệnh lao



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

x x x x x

249 G1N4.249 439 Greenramin
Sắt III (dưới dạng sắt protein 

succinylat)
40mg; 15ml

Dung dịch uống, Hộp 10 lọ x 

15ml, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây - Việt Nam
Lọ 18,200

Liên danh Việt Anh SM - An 

Nguyên
8,100

250 G1N4.250 440 Antifix Sắt sucrose 100mg/5ml
Dung dịch đậm đặc pha tiêm 

truyền tĩnh mạch, Hộp 5 ống, 10 

ống, 20 ống x 5ml, Tiêm

CTCP DP An Thiên-Việt Nam Ống 70,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 450

147 G1N1.147 440 Ferrovin Sắt sucrose (hay dextran) 20mg/ml; 5ml
Thuốc tiêm; Hộp 1 vỉ 5 ống x 5ml

Rafarm S.A - Hy Lạp Ống 87,900
C.ty TNHH TM dược phẩm 

Phương Linh
450

254 G1N4.254 444 Hemafolic
Sắt (III) hydroxyd polymaltose + 

acid folic

50mg + 0,5mg; 

5ml

Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch 

Hộp 10 ống x 10ml

Hộp 18 ống x 5 ml,

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 

Việt Nam
Ống 4,250

Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thanh
30,000

252 G1N4.252 444 Safoli
Sắt (III) hydroxyd polymaltose + 

acid folic
 50mg + 0,35mg

 Viên nang cứng; Hộp 2 vỉ x 15 

viên; uống
CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội- 

Việt Nam
Viên 4,150 Công ty CP dược phẩm TAMY 20,000

x x x x x

256 G1N4.256 445 Pymeferon B9 Sắt sulfat + acid folic 50mg + 350mcg 
Viên nang, H/10 vỉ/10 viên nang 

cứng, uống
Công Ty Cổ Phần Pymepharco-

Việt Nam
Viên 830 C.ty CP Pymepharco 45,000

42
G2BD.4

2
448 Lovenox

Enoxaparin Natri (4000 anti-

Xa IU/0,4ml tương đương 

40mg/ 0,4ml)

40 mg/0,4 ml
Dung dịch tiêm đóng sẵn trong 

bơm tiêm, Hộp 2 bơm tiêm 

đóng sẵn 0,4ml, Tiêm dưới da

Sanofi Winthrop Industrie - 

Pháp
Bơm tiêm 89,650

C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
250

257 G1N4.257 449 Vincynon 500 Etamsylat 500mg/2ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống 2ml, 

Tiêm Vinphaco-Việt Nam Ống 29,800 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 1,080

259 G1N4.259 452 Vitamin K1 1mg/1ml Vitamin K1 1mg/ml 
 Dung dịch tiêm. Hộp 10 ống x 

1ml. Tiêm
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Ống 1,048 C.ty CP dược Danapha 3,240

258 G1N4.258 452 Vitamin K1 10mg/1ml Vitamin K1 10mg/ml 
 Dung dịch tiêm. Hộp 10 ống x 

1ml. Tiêm
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Ống 1,575 C.ty CP dược Danapha 2,160

98 G1N2.98 454 Texiban 100 Tranexamic acid 500mg/5ml
Dung dịch tiêm, hộp 05 ống, hộp 

10 ống, ống 5ml; Tiêm truyền Farmak JSC- Ukraine Ống 14,500
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
3,000

x x x x x

18 G1N5.18 457 Human Albumin Baxter 200g/l Human albumin 10g/50ml
Dung dịch tiêm truyền, Hộp 1 lọ 

50ml, Tiêm truyền tĩnh mạch

Baxter Manufacturing S.p.A; Cơ 

sở dán nhãn, đóng gói và kiểm 

soát chất lượng: Baxter AG-

Chai 576,000
C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
300

154 G1N1.154 457 Albunorm 20% Human Albumin 20%; 100ml
Hộp 1 lọ 100ml, Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh 

mạch

Octapharma 

Produktionsgesellschaft 

Deutschland mbH - Germany

Lọ 1,228,000 C.ty TNHH Bình Việt Đức 300

x x x x x

159 G1N1.159 474 Volulyte 6%

Mỗi túi 500ml chứa: Poly (O-2-

hydroxyethyl) starch (HES 

130/0,4) 30g; Natri acetat 

6%, 500ml
Dung dịch truyền, Thùng 20 túi 

Polyolefine (freeflex) 500ml, Tiêm 

truyền

Fresenius Kabi Deutschland 

GmbH-Đức
Túi 86,000

C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
9

x x x x x

264 G1N4.264 478 Nanokine 2000 IU
Recombinant Human 

Erythropoietin alfa
 2.000UI/1ml

Dung dịch tiêm; Hộp 1 lọ dung 

dịch tiêm (1ml); Tiêm
Công ty cổ phần công nghệ sinh 

học dược nanogen - Việt Nam
Lọ 130,000 C.ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 3,000

265 G1N4.265 478
Relipoietin 4000 IU Erythropoietin 

người tái tổ hợp 4000 IU
Erythropoietin 4.000UI/0,4ml

Thuốc tiêm Cơ sở sản xuất và đóng gói sơ 

cấp: Reliance Life Sciences Pvt. 

Ltd. -India; Cơ sở nhận gia công, 

Bơm tiêm 275,000
C.ty CP ĐTTM và DV quốc tế 

Thành An
900

x x x x x

x x x x x

102 G1N2.102 484 Vasotrate-30 OD Isosorbide mononitrate 30mg
Viên nén phóng thích kéo dài, hộp 

lớn chứa 02 hộp nhỏ, hộp 02 vỉ, vỉ 

07 viên; Uống

Torrent Pharmaceuticals Ltd.- Ấn 

Độ
Viên 2,520

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
45,000

11.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu

11.3. Máu và chế phẩm máu

11.4. Dung dịch cao phân tử

11.5. Thuốc khác

12. THUỐC TIM MẠCH

12.1. Thuốc chống đau thắt ngực

11.1. Thuốc chống thiếu máu



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

45 G1N3.45 484 Imidu® 60 mg Isosorbid-5-mononitrat 60mg
viên nén tác dụng kéo dài, Hộp 3 

vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, uống
Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm, Việt Nam
Viên 1,953 C.ty TNHH dược phẩm Việt Đức 43,200

268 G1N4.268 485 Nikoramyl 5 Nicorandil 5mg
Viên nang cứng, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, uống Hà Tây-Việt Nam Viên 3,000 Liên danh Vinamed - Văn Lam 45,000

164 G1N1.164 486 Trimpol MR Trimetazidine dihydrochloride 35mg
Viên nén giải phóng chậm, Hộp 6 

vỉ, vỉ 10 viên, Uống Polfarmex S.A - Poland Viên 2,600 C.ty TNHH dược phẩm Gia Minh 45,000

45
G2BD.4

5
486 Vastarel MR Trimetazidine dihydrochloride 35mg

viên nén bao phim giải phóng 

có biến đổi, Hộp 2 vỉ x 30 

viên, Uống

Les Laboratoires Servier 

Industrie-Pháp
Viên 2,705

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
4,500

161 G1N1.161 483 Niglyvid Glyceryl trinitrat  1mg/ml; 10ml
Hộp 10 ống, Dung dịch tiêm, Tiêm Siegfried Hameln GmbH - 

Germany
Ống 80,300 C.ty TNHH Bình Việt Đức 27

x x x x x

47
G2BD.4

7
488 Cordarone 150mg/3ml Amiodarone hydrochloride 150 mg/3 ml

Dung dịch tiêm, Hộp 6 ống x 

3ml, Tiêm tĩnh mạch
Sanofi Winthrop Industrie - 

Pháp
Ống 30,048

C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
180

274 G1N4.274 488 BFS - Amiron Amiodaron hydroclorid 150mg/ 3ml
Dung dịch tiêm,Hộp 10 lọ nhựa, 

hộp 20 lọ nhựa, hộp 50 lọ nhựa x 

3ml,Tiêm

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Lọ 24,000 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 54

275 G1N4.275 490 Propranolol Propranolol hydroclorid 40mg
Viên nén, Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Uống
Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.Pharm - Việt Nam
Viên 600 C.ty CP dược phẩm TV.Pharm 2,700

x x x x x

48
G2BD.4

8
494 Amlor

Amlodipine (dưới dạng 

amlodipine besilate)
5mg

Viên nang cứng, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Uống
Fareva Amboise-Pháp Viên 8,125

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
2,700

21 G1N5.21 496 Troysar AM Amlodipin + losartan 5mg + 50mg
Hộp 10 vỉ X 10 viên, Viên nén bao 

phim, Uống Troikaa Pharmaceuticals Ltd/India Viên 5,000 LD Medi - Thanh Dược 27,000

171 G1N1.171 498 Natrixam 1.5mg/5mg Indapamide; Amlodipin 1,5mg; 5mg
viên nén giải phóng biến đổi, Hộp 

6 vỉ x 5 viên, Uống
Les Laboratoires Servier Industrie-

Pháp
Viên 4,987

C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
900

172 G1N1.172 499 TRIPLIXAM 5mg/1.25mg/5mg
Perindopril arginine; Indapamide; 

Amlodipine

5mg; 1,25mg; 

5mg

Viên nén bao phim, Hộp 1 lọ x 30 

viên, Uống
Servier (Ireland) Industries Ltd-

Ailen
Viên 8,557

C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
900

106 G1N2.106 505 Prolol Savi 10 Bisoprolol 10mg
Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ * 10 

viên, Uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi 

- Việt Nam
Viên 2,950

Công ty cổ phần dược phẩm 

Sagophar
9,000

49
G2BD.4

9
505 Concor Cor Bisoprolol fumarate 2,5mg

Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ x 

10 viên, Uống

CSSX: Merck KGaA; CSĐG: 

Merck KGaA & Co., Werk 

Spittal-CSSX: Đức, CSĐG: Áo

Viên 3,147
C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
1,800

108 G1N2.108 506 Bisoprolol Plus HCT 5/6.25
Bisoprolol fumarat + 

hydrochlorothiazid
5mg + 6,25mg

Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Uống

Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi 

(SaViPharm) - 

Việt Nam

Viên 2,500
Liên danh Việt Anh SM - An 

Nguyên
27,000

284 G1N4.284 515 Zondoril 10 Enalapril  10mg
Viên nang cứng, Hộp 10 vỉ x 10 

viên, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây - Việt Nam
Viên 1,200 LD Tân Khang - Thiên Minh 54,000

111 G1N2.111 516 Ebitac Forte Enalapril + hydrochlorothiazid 20mg + 12,5mg
Hộp 2 vỉ x 10 viên; Viên nén, 

Uống Farmak JSC - Ukraine Viên 3,800 LD Medi - Thanh Dược 295,000

286 G1N4.286 516 Kenzuda 10/12,5
Enalapril maleat + 

hydroclorothiazid
10mg + 12,5mg

Viên nén, Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Uống
Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco - Việt Nam
Viên 3,108

Liên danh Việt Anh SM - An 

Nguyên
90,000

110 G1N2.110 516 Ebitac 12.5 Enalapril + hydrochlorothiazid 10mg + 12,5mg
Viên nén, hộp 02 vỉ, vỉ 10 viên; 

Uống Farmak JSC- Ukraine Viên 3,450
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
78,000

112 G1N2.112 516 Ebitac 25 Enalapril + Hydrochlorothiazid 10mg + 25mg
Viên nén, hộp 02 vỉ, vỉ 10 viên; 

Uống Farmak JSC- Ukraine Viên 3,500
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
78,000

53 G1N3.53 520 Idatril 5mg Imidapril HCl 5mg
viên nén, Hộp 3 vỉ, vỉ 10 viên,  

uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm và 

Sinh học y tế - Việt Nam
Viên 3,900 C.ty TNHH dược phẩm Kim Phúc 50,000

180 G1N1.180 521 Diuresin SR Indapamide 1,5mg
Viên nén bao phim giải phóng kéo 

dài, Hộp 3 vỉ x 10 viên, uống Polfarmex S.A-Poland Viên 3,030 Công ty TNHH dược Tân Long 10,800

12.2. Thuốc chống loạn nhịp

12.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

113 G1N2.113 522 SaVi Irbesartan 75 Irbesartan  75mg
Viên nén bao phim, hộp 03 vỉ, vỉ 

10 viên; Uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

SaVi- Việt Nam 
Viên 2,980

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
27,000

287 G1N4.287 522 Ibartain MR Irbesartan  150mg
Viên nén tác dụng kéo dài, hộp 01 

vỉ, hộp 03 vỉ, vỉ 10 viên; Uống
Công ty TNHH Dược phẩm 

Vellpharm Việt Nam- Việt Nam
Viên 6,200

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
4,500

50
G2BD.5

0
522 Aprovel Irbesartan 150 mg

Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ x 

14 viên, Uống
Sanofi Winthrop Industrie - 

Pháp
Viên 9,561

C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
450

51
G2BD.5

1
523 CoAprovel Irbesartan, Hydrochlorothiazide

150 mg + 12,5 

mg

viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ x 

14 viên, Uống
Sanofi Winthrop Industrie - 

Pháp
Viên 9,561

C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
450

292 G1N4.292 529 Pyzacar HCT 100/25mg Losartan + Hydroclorothiazid  100mg + 25mg
Viên nén bao phim, Hộp 03 vỉ x 

10 viên, uống Pymepharco-Việt Nam Viên 2,250 Liên danh Vinamed - Văn Lam 45,000

293 G1N4.293 533 BFS-Nicardipin Nicardipin hydroclorid 10mg/ 10ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 vỉ, hộp 

25 vỉ  x 2 túi/ vỉ  x 1 lọ nhựa/túi. 

Lọ 10ml, Tiêm

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Lọ 84,000 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 90

294 G1N4.294 533 Sun-Nicar 10mg/50ml Nicardipin 10mg/50ml
Dung dịch tiêm truyền, Hộp 1 chai 

x 50ml, Tiêm truyền
Công ty TNHH Sun Garden Việt 

Nam - Việt Nam
Chai 95,000 LD Sông Mã - Ngọc Thiện 90

188 G1N1.188 535 Periloz 4mg Perindopril erbumin 4mg 4mg
Viên nén, Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Uống Lek Pharmaceuticals d.d,-Slovenia Viên 1,458
C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
18,000

54
G2BD.5

4
535 Coversyl 10mg Perindopril Arginine 10mg

Viên nén bao phim, Hộp 1 lọ 

30 viên, Uống
Les Laboratoires Servier 

Industrie-Pháp
Viên 7,960

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
540

55
G2BD.5

5
535 Coversyl 5mg Perindopril Arginine 5mg

Viên nén bao phim, Hộp 1 lọ 

30 viên, Uống
Les Laboratoires Servier 

Industrie-Pháp
Viên 5,650

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
540

189 G1N1.189 536 Coveram 5mg/5mg Perindopril arginine; Amlodipine 5mg; 5mg
Viên nén, Hộp 1 lọ x 30 viên, 

Uống Servier Ireland Industries Ltd-Ailen Viên 6,589
C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
45,540

191 G1N1.191 536 Viacoram 7mg/5mg Perindopril arginine; Amlodipine 7mg; 5mg
Viên nén, Hộp 1 lọ x 30 viên, 

Uống
Servier (Ireland) Industries Ltd-

Ailen
Viên 6,589

C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
540

192 G1N1.192 536 Viacoram 3.5mg/2.5mg Perindopril arginine; Amlodipine 3,5mg; 2,5mg
Viên nén, Hộp 1 lọ x 30 viên, 

Uống
Servier (Ireland) Industries Ltd-

Ailen
Viên 5,960

C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
540

299 G1N4.299 537 Tovecor plus Perindopril + Indapamid 5mg + 1,25mg
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, 

uống
Công ty CP Dược phẩm TW2 - 

Việt Nam
Viên 3,750

C.ty TNHH thương mại dược 

phẩm Châu Hoàng
27,000

194 G1N1.194 537 Prenewel 8mg/2,5mg Tablets Perindopril + Indapamid  8mg + 2,5mg
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén,  uống

KRKA,D.D Novo Mesto, Slovenia Viên 9,200
C.ty TNHH dược phẩm EOC Việt 

Nam
5,400

195 G1N1.195 537
Coversyl Plus Arginine 

5mg/1.25mg
Perindopril Arginine; Indapamide 5mg; 1.25mg

Viên nén bao phim, Hộp 1 lọ 30 

viên, Uống
Les Laboratoires Servier Industrie-

Pháp
Viên 6,500

C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
540

x x x x x

x x x x x

305 G1N4.305 547 Digoxin-BFS Digoxin 0,25mg/ 1ml
Dung dịch tiêm, Hộp 01, 10, 20 lọ  

 x 1ml, Tiêm
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội- Việt Nam
Lọ 16,000 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 27

200 G1N1.200 547 Digoxin/Anfarm Digoxin  0,5mg; 2ml
Dung dịch tiêm; Hộp 6 ống x 2ml; 

Tiêm Anfarm Hellas S.A - Greece Ống 22,500 LD Sông Mã - Ngọc Thiện 18

306 G1N4.306 548 Dobutamin - BFS
Dobutamin (dưới dạng Dobutamin 

HCl)
250mg/5ml

Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền 

tĩnh mạch, Ống nhựa 5ml, Hộp 10 

ống, 20 ống, 50 ống , Tiêm truyền

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 55,000 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 27

201 G1N1.201 548
Dobutamine - hameln 5mg/ml 

Injection
Dobutamin 250mg/50ml

Hộp 10 lọ, Dung dịch tiêm truyền, 

Tiêm truyền
Siegfried Hameln GmbH - 

Germany
Lọ 144,900 C.ty TNHH Bình Việt Đức 27

203 G1N1.203 549 Dopamine hydrochloride 4% Dopamin Hydrochloride 200mg/5ml
Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, 

Hộp 10 ống 5ml, Tiêm truyền
Warsaw Pharmaceutical Works 

Polfa S.A. - Ba Lan
Ống 19,950

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
27

57
G2BD.5

7
550 Procoralan 5mg

Ivabradin (dưới dạng 

Ivabradin hydrochloride) 5 mg
5mg

Viên nén bao phim, Hộp 4 vỉ x 

14 viên, Uống
Les Laboratoires Servier 

Industrie-Pháp
Viên 10,268

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
540

12.4. Thuốc điều trị hạ huyết áp

12.5. Thuốc điều trị suy tim



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

x x x x x

309 G1N4.309 552 Aceronko 4 Acenocoumarol 4mg
Viên nén; Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Trung 

ương 1 - Pharbaco - Việt Nam
Viên 630 C.ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 4,500

310 G1N4.310 553 Aspirin 100 Aspirin 100mg
Thuốc bột pha uống, Hộp 12 gói x 

1,5g, Uống Trường Thọ-Việt Nam Gói 1,350 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 36,000

313 G1N4.313 554 Pfertzel

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel bisulfat) + Acid 

Acetylsalicylic 

75mg + 75mg
 viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ, vỉ 

10 viên, uống
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt 

Vi Phú - Việt Nam
Viên 2,380 C.ty TNHH dược phẩm Kim Phúc 18,000

314 G1N4.314 554 Limoren Clopidogrel + Aspirin 75mg + 100mg
Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, 5 vỉ x 10 viên, uống Sao Kim-Việt Nam Viên 2,200 Liên danh Vinamed - Văn Lam 18,000

206 G1N1.206 554 Duoplavin

Clopidogrel (dưới dạng 

Clopidogrel hydrogen sulphat); 

Acid acetylsalicylic

75mg + 100mg
Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Uống Sanofi Winthrop Industrie - Pháp Viên 20,828 C.ty CP dược phẩm TBYT Hà Nội 4,500

58
G2BD.5

8
555 Actilyse Alteplase 50mg

Bột đông khô và dung môi pha 

tiêm truyền, Hộp gồm 1 lọ bột 

đông khô + 1 lọ nước cất pha 

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG - Đức
Lọ 10,323,588

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
4

59
G2BD.5

9
557 Pradaxa 

Dabigatran etexilate (dưới 

dạng Dabigatran etexilate 

mesilate)

110mg
Viên nang cứng, Hộp 3 vỉ x 10 

viên nang cứng, Uống
Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG. - Đức
Viên 30,388

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
450

209 G1N1.209 561 Xarelto Rivaroxaban 20mg
Viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 14 

viên, Uống Bayer Pharma AG-Đức Viên 58,000
C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
900

x x x x x

125 G1N2.125 567 Atovze 20/10 Atorvastatin + Ezetimib 20mg + 10mg
Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

SaVi - Việt Nam
Viên 6,500 Công ty TNHH dược phẩm HQ 18,000

126 G1N2.126 568 Savi Bezafibrate 200 Bezafibrat 200mg
Hộp 5 vỉ X 10 viên, Viên nén bao 

phim, uống
Công ty cổ phần Dược phẩm Savi 

(SAVIPHARM J.S.C)-Việt Nam
Viên 2,700 LD Medi - Thanh Dược 45,000

211 G1N1.211 568 Zafular Bezafibrat 200mg
viên nén bao phim, hộp 5 vỉ x 10 

viên, uống
Medochemie Ltd. - Central 

Factory - Cyprus
Viên 4,000 C.ty CP dược phẩm Bách Niên 20,000

128 G1N2.128 572 Savi Fluvastatin 40 Fluvastatin 40mg
Viên nén bao phim; Hộp 3 vỉ x 10 

viên; Uống
Công ty CP Dược phẩm Savi - 

Việt Nam
Viên 6,490 LD Sông Mã - Ngọc Thiện 10,000

129 G1N2.129 575 Pravastatin Savi 10 Pravastatin 10mg
Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Uống
Công ty cổ phần Dược phẩm Savi- 

Việt Nam
Viên 4,200 LD Tân Khang - Thiên Minh 60,000

x x x x x

326 G1N4.326 586 Nimovaso sol Nimodipin 30mg/10ml
Dung dịch uống,Hộp 2 vỉ, hộp 4 

vỉ, hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ × 5 ống/vỉ × 

10ml/ ống nhựa,Uống

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 15,750 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 270

132 G1N2.132 586 Nimodin Nimodipin  10mg/50ml
Dung dịch tiêm truyền, Hộp 1 chai 

50 ml dung dịch, Tiêm truyền Swiss Parenterals LTD.-Ấn Độ Lọ 270,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 90

x x x x x

334 G1N4.334 603 Neutasol Clobetasol propionat 0,05%; 30g
Hộp 1 tuýp 30 gam, kem bôi da Công ty cổ phần Dược 

Medipharco - Việt Nam
Tuýp 31,500 LD Medi - Thanh Dược 900

63
G2BD.6

3
603 Eumovate Cream

Clobetasone Butyrate (dưới 

dạng micronised)
5g ; 0,05%

Kem bôi ngoài da, Hộp 1 tuýp 

5g, Dùng ngoài
Glaxo Operations UK Limited-

Anh
Tuýp 20,269

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
500

64
G2BD.6

4
616 Fucidin Fusidic Acid 20mg/g

Kem, Hộp 1 tuýp 15g, Dùng 

ngoài
LEO Laboratories Limited-

Ireland
Tuýp 68,250

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
450

338 G1N4.338 618 Vedanal fort
Acid fusidic;

 Hydrocortison acetat

(100mg/5g

 50mg/5g) tuýp 

10g

Kem bôi da, Hộp 1 tuýp 10g, Bôi 

ngoài da
Công ty CP Tập Đoàn MeRap -

Việt Nam
Tuýp 60,000 Công ty cổ phần dược Pha Nam 900

339 G1N4.339 619 Myspa Isotretinoin  10mg
Viên nang mềm, Hộp 3 vỉ, vỉ 10 

viên, uống
Công ty CPDP Me di sun-Việt 

Nam
Viên 2,520

C.ty CP dược phẩm SOHACO 

Miền Bắc
900

12.8. Thuốc khác

13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU 

12.6. Thuốc chống huyết khối

12.7. Thuốc hạ lipid máu



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

340 G1N4.340 623 Derimucin Mupirocin 0,1g/5g
Thuốc mỡ bôi da, Hộp 1 tuýp 5g, 

Dùng ngoài
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương 2 - Việt Nam
Tuýp 35,000 Công ty TNHH dược phẩm HQ 180

342 G1N4.342 630 Betasalic
Salicylic acid + betamethason 

dipropionat

 30mg + 0,64mg; 

10g

Hộp 1 tuýp 10gam, Mỡ bôi da Công ty cổ phần Dược 

Medipharco - Việt Nam
Tuýp 11,500 LD Medi - Thanh Dược 900

x x x x x

x x x x x

x x x x x

66
G2BD.6

6
646 Xenetix 300 Iobitridol

 300mgI/ml; 

50ml

Hộp 25 lọ 50ml, dung dịch 

tiêm, tiêm
Guerbet - Pháp Lọ 279,300 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 27

x x x x x

x x x x x

347 G1N4.347 657 Povidon iod 10% Povidon iodin 10%; 50ml
Dung dịch dùng ngoài, hộp 01 lọ, 

lọ 50ml; Dùng ngoài
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quảng Bình- Việt Nam
Lọ 7,300

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
5,000

346 G1N4.346 657 Povidon-Iod HD Povidon iodin
10g/100ml; 

125ml

Hộp 1 lọ 125ml, dung dịch dùng 

ngoài
Công ty cổ phần Dược vật tư y tế 

Hải Dương - Việt Nam
Lọ 10,400 LD Medi - Thanh Dược 2,000

x x x x x

349 G1N4.349 660 Vinzix Furosemid 20 mg/ 2ml
Dung dịch tiêm; Hộp 2 vỉ,10 vỉ x 

5 ốngx 2ml; Tiêm
CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc - 

Việt Nam
ống 725 Liên danh Hưng Anh - Thái Bình 4,500

350 G1N4.350 661 Franilax Furosemid + spironolacton  20mg + 50mg
Viên nén bao phim, Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 

10 vỉ, vỉ 10 viên, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Đạt 

Vi Phú, Việt Nam
Viên 1,400 C.ty TNHH Benephar 13,500

138 G1N2.138 661 Savispirono-Plus Furosemid + spironolacton  20mg + 50mg
Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ x 10 

viên, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - 

 Việt Nam
Viên 1,890 C.ty TNHH dược phẩm Vihapha 13,500

224 G1N1.224 663 VEROSPIRON 25mg Spironolactone  25mg
 Viên nén,Vỉ 20 viên,  Hộp 1 vỉ, 

Uống
Gedeon Richter Plc.-

Hungary
Viên 1,785 C.ty CP dược phẩm Bến Tre 1,800

x x x x x

x x x x x

354 G1N4.354 665 Gastrolium 

Attapulgit mormoiron hoạt hóa + 

hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm 

hydroxyd

2,5g + 0,5g
Thuốc bột pha, hộp 30 gói x 3g, 

uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao 

Kim - Việt Nam
Gói 1,950 LD Tân Khang - Thiên Minh 90,000

352 G1N4.352 665 Asigastrogit
Attapulgit hoạt hóa, Magnesi 

carbonat, Nhôm hydroxid khô

2,5g + 0,25g + 

0,25g; 3,2 g

Bột pha hỗn dịch, Hộp 30 gói x 

3,2g, Uống Thephaco-Việt Nam Gói 1,530 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 18,000

353 G1N4.353 665 Mezapulgit
Attapulgit hoạt tính; Magnesi 

carbonat; Nhôm hydroxyd

2,5g + 0,3g + 

0,2g

Thuốc bột pha hỗn dịch uống, hộp 

30 gói x 3,3g, uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây-Việt Nam
Gói 1,554 C.ty TNHH dược phẩmTân An 18,000

226 G1N1.226 668 Famopsin 40 FC Tablets Famotidin  40mg
Viên nén bao phim, Hộp 10 vỉ x 

10 viên, Uống Remedica Ltd - Cyprus Viên 2,900
Liên danh Việt Anh SM - An 

Nguyên
108,000

359 G1N4.359 668 Faditac Inj Famotidin 20mg
Bột đông khô pha tiêm, Hộp 5 lọ 

bột đông khô + 5 ống dm 5ml, tiêm Pymepharco-Việt Nam Lọ 32,900 Liên danh Vinamed - Văn Lam 3,240

357 G1N4.357 668 Faditac Inj Famotidin 20mg/2ml 
Thuốc tiêm, Hộp 5 lọ bột đông 

khô + 5 ống dm, tiêm Pymepharco-Việt Nam Lọ 32,900 Liên danh Vinamed - Văn Lam 2,700

358 G1N4.358 668 Antifamodin 40mg Famotidin 40mg
Bột đông khô pha tiêm. Hộp 1 lọ 

+ 1 ống dung môi 4ml DP An Thiên - Việt Nam Lọ 75,500
LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
2,700

15. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN

16. THUỐC LỢI TIỂU

17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

17.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

14. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN

14.1. Chuyên khoa mắt

14.2. Thuốc cản quang

14.3. Thuốc khác



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

360 G1N4.360 671 Gelactive
Magnesi hydroxyd + nhôm 

hydroxyd

400mg + 300mg; 

10ml

Hỗn dịch uống, Hộp 30 

gói x 10ml, uống
Công ty TNHH liên doanh Hasan-

Dermapharm, Việt Nam
Gói 2,394 C.ty TNHH dược phẩm Việt Đức 9,000

141 G1N2.141 676 Esovex-40 Esomeprazol 40mg
Hộp 1 lọ kèm 1 ống dung môi, 

Bột đông khô pha tiêm
Naprod life Sciences Pvt. Ltd. 

India
Lọ 34,490

LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
4,500

230 G1N1.230 676 Goldesome Esomeprazol 20mg
Viên nén bao tan trong ruột, hộp 4 

vỉ, vỉ  7 viên , uống

- Cơ sở Đóng gói & xuất xưởng: 

Lamp San Prospero SPA - Italy

- Cơ sở sản xuất: ValPharma 

Viên 12,500
Công ty CP thương mại và phát 

triển Hà Lan
4,500

231 G1N1.231 676 Emanera 20mg Esomeprazol 20mg
Viên nang cứng, Hộp 4 vỉ, vỉ 7 

viên Uống
KRKA, D.D, Novo Mesto - 

Slovenia
Viên 10,700

Công ty cổ phần dược phẩm và 

thiết bị y tế Bách Linh
4,500

369 G1N4.369 678 Rabepagi 10 Rabeprazol 10mg
Viên nén bao phim, hộp 3 vỉ, vỉ 10 

viên, Uống

CN Cty CPDP Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP Agimexpharm - 

Việt Nam

Viên 1,440
C.ty TNHH thương mại dược 

phẩm Châu Hoàng
27,000

x x x x x

372 G1N4.372 684 A.T Domperidon Domperidon  5mg/5ml
Dung dịch/hỗn dịch/nhũ dịch uống Công ty Cổ phần Dược phẩm An 

Thiên - Việt Nam
Ống 1,008

Công ty cổ phần dược phẩm An 

Thiên
900

374 G1N4.374 686 Metoran Metoclopramid hydroclorid 10mg/2ml
 Dung dịch tiêm. Hộp 10 ống x 

2ml. Tiêm
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Ống 1,210 C.ty CP dược Danapha 180

236 G1N1.236 686 Elitan 10mg/2ml Metoclopramid  10mg/2ml
Thuốc tiêm, Hộp 10 ống, tiêm

Medochemie Ltd -  Cộng Hòa Síp Ống 14,200 C.ty CP dược phẩm TW Codupha 90

375 G1N4.375 687 Ondansetron Bidiphar 8mg/4ml
Ondansetron (dưới dạng 

ondansetron hydroclorid dihydrat) 
8mg/4ml

Dung dịch tiêm, hộp 10 ống x 

4ml, tiêm

Công ty cổ phần Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) - 

Việt Nam

Ống 14,600
C.ty CP Dược TTBYT Bình Định 

(Bidiphar)
90

x x x x x

377 G1N4.377 689 Ocevesin DT Alverin citrat 60mg
Viên nén phân tán, Hộp 10 vỉ x 10 

viên (vỉ nhôm-PVC); Hộp 5 vỉ x 

10 viên (vỉ nhôm-nhôm), Uống

Công ty cổ phần Hóa dược Việt 

Nam - Việt Nam
Viên 1,650 LD Tân Khang - Thiên Minh 54,000

378 G1N4.378 690 Nady- spasmyl Alverin citrat + simethicon 60mg + 80mg
Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang 

cứng
CTCP dược phẩm 2/9 - Nadyphar - 

 Việt Nam
Viên 1,500 Công ty CP dược phẩm TAMY 54,000

381 G1N4.381 692 Novewel 80 Drotaverin clohydrat  80mg
Viên nang cứng, hộp 10 vỉ, vỉ 10 

viên; Uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà 

Tây- Việt Nam
Viên 1,200

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
54,000

77
G2BD.7

7
692 No-Spa 40mg/2ml Drotaverine hydrochloride 40 mg/2 ml

Dung dịch tiêm, Hộp 25 ống 

2ml, Tiêm bắp / Tiêm tĩnh 

mạch

Chinoin Pharmaceutical and 

Chemical Works Private 

Co.,Ltd. - Hungary

Ống 5,306
C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
1,800

76
G2BD.7

6
692 No-Spa forte Drotaverin hydroclorid 80 mg

Viên nén, Hộp 2 vỉ x 10 viên, 

Uống

Chinoin Pharmaceutical and 

Chemical Works Private Co. 

Ltd - Hungary

Viên 1,158
C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
900

382 G1N4.382 693 BFS-Hyoscin 40mg/2ml Hyoscin butylbromid 20mg/ml; 2ml
Hộp 10 lọ x 2ml/lọ nhựa/túi nhôm, 

Hộp 20 lọ x 2ml/lọ nhựa/túi nhôm, 

Hộp 50 lọ x 2ml/lọ nhựa/túi nhôm;  

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà nội/VN
Lọ 14,700 LD Medi - Thanh Dược 4,500

x x x x x

385 G1N4.385 701 Stiprol Glycerol
2,25g/3g. Tuýp 

9g

Gel thụt trực tràng, Hộp 6 tuýp x 

9g, Thụt trực tràng
Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh - 

Việt Nam
Tuýp 6,930 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 450

386 G1N4.386 702 Companity Lactulose 670mg/ml
Dung dịch uống,Hộp 10 ống, hộp 

20 ống, hộp 30 ống, hộp 40 ống 

nhựa x 7,5ml,Uống

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 3,290 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 9,000

387 G1N4.387 703 Akigol Mỗi gói 10g chứa: Macrogol 4000 10g
Bột pha hỗn dịch uống, Hộp 20 

gói x 10g, Uống
Công ty TNHH Dược phẩm 

Glomed - Việt Nam
Gói 3,500

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
4,500

240 G1N1.240 706 Fleet enema
Monobasic natri phosphat + 

dibasic natri phosphat
 19g + 7g; 118ml

Dung dịch thụt trực tràng, Hộp 1 

chai 133ml, Thụt hậu môn/trực 

tràng

C.B Fleet Company Inc. - USA Chai 59,000 C.ty cổ phần dược phẩm Righmed 270

388 G1N4.388 707 Sorbitol 5g Sorbitol 5g
 Thuốc bột pha dung dịch uống. 

Hộp 20 gói x 5g. Uống
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Gói 420 C.ty CP dược Danapha 9,000

x x x x x

17.4. Thuốc tẩy, nhuận tràng

17.5. Thuốc điều trị tiêu chảy

17.2. Thuốc chống nôn

17.3. Thuốc chống co thắt



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

390 G1N4.390 710 Baci-subti Bacillus subtilis
 ≥ 108 CFU; 

500mg

Hộp 6 vỉ X 10 Viên nang cứng, 

Uống
Công ty Cổ Phần Vắc xin và sinh 

phẩm Nha Trang - Việt Nam
Viên 2,890 LD Medi - Thanh Dược 55,800

392 G1N4.392 711 Enterogolds Bacillus clausii 2 tỷ bào tử
 Viên nang cứng, Hộp 6 vỉ x 10 

Viên, Uống
Cty CP Vắcxin và Sinh phẩm Nha 

Trang - Việt Nam
Viên 2,625 C.ty CP dược phẩm Bến Tre 27,000

243 G1N1.243 714 Smecta Diosmectit 3g
Bột pha hỗn dịch uống, Hộp 30 

gói (mỗi gói 3.76g), Uống Beaufour Ipsen Industrie - Pháp Gói 3,475
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
2,700

397 G1N4.397 717 Faskit Kẽm gluconat 70mg
Cốm pha hỗn dịch uống, hộp 30 

gói, gói 1g; Uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà 

Tây- Việt Nam
Gói 1,450

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
9,000

394 G1N4.394 717 Zinbebe Kẽm gluconat 70mg/5ml; 50ml
Siro, hộp 01 lọ, lọ 50ml; Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà 

Tây- Việt Nam
Lọ 23,500

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
540

401 G1N4.401 721 Racesec 30mg Racecadotril 30mg
Viên hòa tan nhanh, 

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

Uống

CTD Hà Tĩnh - Việt Nam Viên 4,200
Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thanh
4,500

79
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721 Hidrasec 30mg Children Racecadotril 30mg

Bột uống, Hộp 30 gói, Uống
Sophartex - Pháp Gói 5,354

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
2,700

402 G1N4.402 722 Zentomyces Saccharomyces boulardii 

100mg (ứng với 

vi sinh sống ≥ 

10^8 CFU)

Thuốc bột uống, hộp 30 gói, gói 

1g, Uống
Công ty liên doanh dược phẩm 

Mebiphar - Austrapharm, Việt Nam
Gói 3,591 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 58,500

x x x x x

404 G1N4.404 723 Dopolys
Cao ginkgo biloba + heptaminol 

clohydrat + troxerutin

7mg + 150mg + 

150mg

Viên nang,

Hộp 3 vỉ x 10 viên,

Hộp 1 chai x 100 viên nang Uống

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y 

tế Domesco

Việt Nam

Viên 2,400
Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thanh
9,000

245 G1N1.245 723 Ginkor Fort
Cao Ginkgo biloba + Troxerutin + 

Heptaminol hydrochloride

14mg + 300mg + 

300mg

Viên nang cứng, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Uống Beaufour Ipsen Industrie - Pháp Viên 3,238
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
1,800

246 G1N1.246 725
Venokern 500mg viên nén bao 

phim
Diosmin + hesperidin  450mg + 50mg

Viên nén bao phim, hộp 6 vỉ, vỉ 10 

viên, Uống Kern Pharma S.L. -Spain Viên 3,150 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 9,000

x x x x x

407 G1N4.407 730 Fedcerine Mesalazin (mesalamin) 500mg
Viên bao tan ở ruột,

Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

Uống

Công ty CP Dược Phẩm Me Di 

Sun 

Việt Nam

Viên 7,950
Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thanh
3,600

80
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0
731 Sandostatin Octreotide 0,1mg/1ml

Dung dịch tiêm, Hộp 5 ống x 

1ml, Tiêm
Novartis Pharma Stein AG-

Thụy Sỹ
Ống 241,525

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
450

248 G1N1.248 731 Octreotide Octreotid 0,1mg/ml
Dung dịch tiêm hoặc Dung dịch 

đậm đặc để pha dịch tiêm truyền, 

Hộp 10 ống 1ml, Tiêm/ Tiêm 

Bioindustria L.I.M - Italy Ống 89,800 C.ty CP XNK y tế Thái An 450

249 G1N1.249 733 Carsil 90mg Silymarin 90mg
Viên nang cứng, Hộp 5 vỉ x 6 

viên, uống Sopharma AD-Bulgaria Viên 3,360 Công ty TNHH dược Tân Long 27,000

251 G1N1.251 734 Somatosan
Somatostatin (dưới dạng 

Somatostatin acetate) 
3mg

Bột pha dung dịch tiêm hoặc 

truyền tĩnh mạch, Hộp 1 ống, 

Tiêm truyền tĩnh mạch

BAG Health Care GmbH - Đức Ống 449,999
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
90

x x x x x

x x x x x

409 G1N4.409 739 Meclonate Beclomethason dipropionat
0,05mg/0,05ml 

(0,1%)

Hỗn dịch xịt mũi, Hộp 1 lọ 150 

liều, Xịt mũi 
Công ty CP Tập Đoàn MeRap -

Việt Nam
Lọ 56,000 Công ty cổ phần dược Pha Nam 450

411 G1N4.411 742 Dexamethason Dexamethason phosphat  4mg/1ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống x 

1ml, Tiêm Thephaco-Việt Nam Ống 780 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 900

412 G1N4.412 744 Daleston-D
Betamethason + 

dexchlorpheniramin

3,75mg + 30mg; 

75ml

Siro, Hộp 1 chai 75ml, uống
Trung Ương 3-Việt Nam Chai 31,500 Công ty TNHH dược Tân Long 4,500

64 G1N3.64 748 Medsolu 4mg Methyl prednisolon 4mg
Viên nén, hộp 03 vỉ, vỉ 10 viên, 

hộp 01 lọ, lọ 60 viên, lọ 90 viên; 

Uống

Công ty cổ phần dược phẩm 

Quảng Bình- Việt Nam
Viên 880

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
87,000

17.6. Thuốc điều trị trĩ

17.7. Thuốc khác

18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

18.1. Hocmon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

417 G1N4.417 748 Ocemethyl Methyl prednisolon 4mg
Viên nén phân tán, Hộp 10 vỉ x 10 

viên (vỉ nhôm-PVC); Hộp 5 vỉ x 

10 viên (vỉ nhôm-nhôm), Uống

Công ty cổ phần Hóa dược Việt 

Nam - Việt Nam
Viên 2,799 LD Tân Khang - Thiên Minh 60,000

418 G1N4.418 748 ID-Arsolone 4 Methyl prednisolon 4mg
Viên nang cứng, Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Uống Hà Tây-Việt Nam Viên 850 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 60,000
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748 Medrol Methylprednisolone 4mg

Viên nén, Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Uống
Pfizer Italia S.R.L-Ý Viên 983

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
9,000

82
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2
748 Solu-Medrol

Methylprednisolon (dưới dạng 

Methylprednisolon natri 

succinat)

40mg
Bột đông khô pha tiêm, Hộp 1 

lọ Act-O-Vial 1ml, 

Tiêm/truyền tĩnh mạch, tiêm 

Pfizer Manufacturing Belgium 

NV-Bỉ
Lọ 36,410

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
4,500

419 G1N4.419 749 Predion 5 DT Prednisolon 5mg
Viên nén phân tán; Hộp 3 vỉ, Hộp 

10 vỉ x 10 viên; Uống
Công ty CP Dược Apimed - Việt 

Nam
Viên 2,100 LD Sông Mã - Ngọc Thiện 60,000

421 G1N4.421 751 Amcinol - Paste Triamcinolon acetonid 5mg
Gel, Hộp 1 tuýp 5g, Dùng ngoài Công ty cổ phần Hóa - Dược 

phẩm Mekophar - 

Việt Nam

Tuýp 9,000
C.ty CP Hóa - dược phẩm 

MEKOPHAR
1,800

x x x x x

259 G1N1.259 756 Duphaston Dydrogesterone 10mg
Viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 20 

viên, Uống Abbott Biologicals B.V - Hà Lan Viên 7,728
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
2,700

260 G1N1.260 767 Utrogestan 100mg Progesterone (dạng hạt mịn) 100mg
Viên nang mềm, Hộp 2 vỉ x 15 

viên, Uống, đặt âm đạo

Sản xuất bán thành phẩm: 

Capsugel Ploermel; Đóng gói, 

kiểm nghiệm và xuất xưởng: 

Viên 6,500
C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
450

x x x x x

261 G1N1.261 770 Acarbose Friulchem Acarbose 100mg
 Viên nén, hộp 5 vỉ, hộp 9 vỉ, vỉ 10 

viên, uống

- Cơ sở Đóng gói & xuất xưởng: 

Lamp San Prospero SPA - Italy

- Cơ sở sản xuất: Famar Italia, 

Viên 4,500
Công ty CP thương mại và phát 

triển Hà Lan
9,000

92
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773 Glucovance 500mg/5mg

Metformin hydrochlorid 

(tương đương với metformin 

390 mg); glibenclamid

500mg/5mg
Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ x 

15 viên, Uống
Merck Sante s.a.s-Pháp Viên 4,713

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
45,000

67 G1N3.67 774 Glycinorm-80 Gliclazid  80mg
Viên nén, hộp 03 vỉ, vỉ 10 viên; 

Uống Ipca Laboratories Ltd.- Ấn Độ Viên 1,880
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
90,000

94
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4
774 Diamicron MR Gliclazide 30mg

Viên nén phóng thích có kiểm 

sóat, Hộp 2 vỉ x 30 viên, Uống
Les Laboratoires Servier 

Industrie-Pháp
Viên 2,765

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
27,000

263 G1N1.263 774
Gliclada 60mg modified - release 

tablets
Gliclazid 60mg

Viên nén giải phóng kéo dài, Hộp 

2 vỉ, vỉ 15 viên, Uống
KRKA, D.D., Novo Mesto - 

Slovenia
Viên 5,100 C.ty TNHH dược phẩm Gia Minh 18,000

264 G1N1.264 774 Gliclada 30mg Gliclazid 30mg
Hộp 8 vỉ X 15 viên, Viên nén 

phóng thích kéo dài, Uống
KRKA,D.D., Novo 

Mesto/Slovenia
Viên 2,630 LD Medi - Thanh Dược 18,000

68 G1N3.68 775 Melanov-M Gliclazid + Metformin 80mg + 500mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên; Viên nén, 

Uống Micro Labs Limited-India Viên 3,748 LD Medi - Thanh Dược 270,000

27 G1N5.27 775 Glizym-M Gliclazid + metformin 80mg + 500mg
Viên nén, hộp 20 vỉ, vỉ 10 viên; 

Uống
Panacea Biotec Pharma Ltd.- Ấn 

Độ
Viên 3,100

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
90,000

71 G1N3.71 777 Perglim M-2
Glimepiride + Metformin 

hydrochloride
2mg + 500mg

Viên nén phóng thích chậm, Hộp 5 

vỉ x 20 viên, Uống Inventia Healthcare Limited-Ấn độ Viên 3,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 234,000

96
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780 Lantus Solostar Insulin glargine 300 IU/3 ml

Dung dịch tiêm trong bút tiêm 

nạp sẵn, Hộp 5 bút tiêm x 3ml 

dung dịch tiêm, Tiêm dưới da

Sanofi-Aventis Deutschland 

GmbH - Đức
Bút tiêm 277,000

C.ty CP dược phẩm TBYT Hà 

Nội
45

29 G1N5.29 782 Wosulin-R Insulin người tác dụng nhanh, ngắn 40UI/ml; 10ml
Dung dịch tiêm, hộp 01 lọ, lọ 

10ml; Tiêm Wockhardt Ltd.- Ấn Độ Lọ 91,000
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
180

265 G1N1.265 782 Scilin R Regular human insulin 40IU/ml
Dung dịch tiêm, Hộp 01 lọ x 

10ml, Tiêm Bioton S.A - Ba Lan Lọ 103,000 C.ty CP dược phẩm Nam Hà 90

267 G1N1.267 784 Polhumin Mix-2

Insulin người sinh tổng hợp tinh 

khiết, gồm 2 phần Insulin hòa tan 

và 8 phần Insulin isophan

 (20/80) 

100UI/ml; 3ml

Hỗn dịch tiêm, hộp 05 ống, ống 

3ml; Tiêm
Tarchomin Pharmaceutical Works 

"Polfa" S.A- Ba Lan
Ống 151,000

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
13,000

33 G1N5.33 784 Wosulin 30/70 Insulin người trộn, hỗn hợp
 (30/70) 40UI/ml; 

10ml

Dung dịch tiêm, hộp 01 lọ, lọ 

10ml; Tiêm Wockhardt Ltd.- Ấn Độ Lọ 89,900
LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
1,800

18.2. Các chế phẩm androgen, estrogen và progesteron

18.3. Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

268 G1N1.268 784 Scilin M30 (30/70) Recombinant human insulin 40IU/ml
Hỗn dịch tiêm, Hộp 01 lọ x 10ml, 

Tiêm Bioton S.A - Ba Lan Lọ 103,000 C.ty CP dược phẩm Nam Hà 1,000

269 G1N1.269 784 Scilin M30 (30/70) Recombinant human insulin

100IU/ml (30% 

soluble insulin & 

70% isophane 

Hỗn dịch tiêm, Hộp 1 lọ x 10ml, 

Hộp 5 catridges x 3ml, Tiêm Bioton S.A - Ba Lan Ống 91,350 C.ty CP dược phẩm Nam Hà 900

98
G2BD.9

8
788 Glucophage XR 1000mg Metformin hydrochlorid 1000mg

Viên nén phóng thích kéo dài, 

Hộp 3 vỉ x 10 viên, Uống
Merck Sante s.a.s-Pháp Viên 4,443

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
18,000

425 G1N4.425 788 Métforilex MR Metformin HCl 500mg
Viên nén tác dụng kéo dài; Hộp 6 

vỉ, 10 vỉ x 10 viên, Uống
CN CTCP Armephaco-Xí nghiệp 

dược phẩm 150-Việt Nam
Viên 1,200 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 18,000

72 G1N3.72 788 Panfor SR-1000 Metformin  hydrochlorid 1000mg
Viên nén phóng thích chậm, Hộp 5 

vỉ x 20 viên, Uống Inventia Healthcare Limited-Ấn độ Viên 1,996 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 18,000

157 G1N2.157 788 Panfor SR-750 Metformin hydrochlorid 750mg
Viên nén phóng thích chậm, Hộp 

10 vỉ x 10 viên, Uống Inventia Healthcare Limited-Ấn độ Viên 1,900 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 18,000

429 G1N4.429 792 Sitagibes 50 Sitagliptin 50mg
Viên nén bao phim, hộp 4 vỉ, vỉ 7 

viên, Uống

CN Cty CPDP Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP Agimexpharm - 

Việt Nam

Viên 3,350
C.ty TNHH thương mại dược 

phẩm Châu Hoàng
9,000

x x x x x

431 G1N4.431 797 Disthyrox Levothyroxin natri  100mcg
Viên nén, hộp 5 vỉ, vỉ 20 viên,  

uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây-Việt Nam
Viên 294 C.ty TNHH dược phẩmTân An 18,000

432 G1N4.432 798 Basethyrox Propylthiouracil  100mg
Viên nén, hộp 1 lọ, lọ 100 viên,  

uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây-Việt Nam
Viên 735 C.ty TNHH dược phẩmTân An 9,000

274 G1N1.274 799 Thyrozol 5mg Thiamazole 5mg
Viên nén bao phim, Hộp 10 vỉ x 

10 viên, Uống

CSSX: Merck Healthcare KGaA; 

CSĐG và xuất xưởng: P&G 

Health Austria GmbH & Co.OG-

Viên 1,284
C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
27,000

433 G1N4.433 799 GLOCKNER-5 Thiamazol  5mg
Hộp/10 vỉ x 10 viên nén, uống Công ty cổ phần dược phẩm Đạt 

Vi Phú - Việt Nam
Viên 490 Công ty Cổ phần GONSA 18,000

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

278 G1N1.278 808 Bamifen Baclofen  10mg
Viên nén

Hộp 6 vỉ x 10 viên, Uống
Remedica Ltd

Cyprus
Viên 2,600

Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thanh
4,500

435 G1N4.435 810 Waisan Eperison HCl 50mg
Viên nén bao phim, hộp 20 vỉ x 10 

viên, uống

Công ty cổ phần Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) - 

Việt Nam

Viên 273
C.ty CP Dược TTBYT Bình Định 

(Bidiphar)
13,500

436 G1N4.436 814 Suztine 4 Tizanidin 4mg
Viên nén, hộp 3 vỉ, vỉ 10 viên,  

uống
Công ty cổ phần dược phẩm Me 

Di Sun-Việt Nam
Viên 1,554 C.ty TNHH dược phẩmTân An 27,000

280 G1N1.280 815 Sciomir Thiocolchicosid 2mg/ml
Dung dịch tiêm, Hộp 6 ống 2ml, 

Thuốc tiêm
Laboratorio Farmaceutico C.T 

S.r.l-Italy
Ống 32,000 Liên danh Vinamed - Văn Lam 450

x x x x x

x x x x x

102
G2BD.1

02
833 Flumetholon 0,1 Fluorometholon 1mg/ml

Hỗn dịch nhỏ mắt, Hộp 1 lọ 

5ml, Nhỏ mắt

Santen Pharmaceutical Co., 

Ltd- Nhà máy Shiga  - Nhật 

Bản

Lọ 30,072
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
270

439 G1N4.439 843 Quimodex Moxifloxacin + Dexamethason 5mg + 1mg; 6ml
Dung dịch, hộp 1 lọ 3ml, hộp 1 lọ 

5ml, hộp 1 lọ 6ml, hộp 1 lọ 7ml. 

Thuốc nhỏ mắt

Công ty TNHH Traphaco Hưng 

Yên - Việt Nam
Lọ 20,000 C.ty CP Traphaco 1,800

20. THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE

21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

21.1. Thuốc điều trị bệnh mắt

18.4. Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp

18.5. Thuốc điều trị bệnh đái tháo nhạt

18.6. Thuốc khác

19. HUYẾT THANH VÀ GLOBULIN MIỄN DỊCH



STT Mã thuốc
STT
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lượng
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Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

440 G1N4.440 847 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%; 10ml
Dung dịch thuốc nhỏ mắt, mũi; 

hộp 1 lọ 10ml. Dược VTYT - Hải Dương lọ 1,150
LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
4,500

441 G1N4.441 849 Hylaform 0,1% Natri hyaluronat 1mg/ml; 3ml
Dung dịch nhỏ mắt, Hộp 1 ống 

nhựa x 2ml, Hộp 1 ống nhựa x 3 

ml, hộp 1 ống nhựa x 8ml, hộp 1 

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 19,990 LD Tân Khang - Thiên Minh 2,700

103
G2BD.1

03
849 Sanlein 0,1 Natri hyaluronat 1mg/ml

Dung dịch nhỏ mắt, Hộp 1 lọ 

5ml, Nhỏ mắt
Santen Pharmaceutical Co. 

Ltd.  - Nhật Bản
Lọ 62,158

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
900

445 G1N4.445 855 Novotane ultra
Polyethylene glycol + Propylen 

glycol

0,4% + 0,3%; 

5ml

Dung dịch nhỏ mắt, Hộp 1 ống x 

5ml, Nhỏ mắt CTCP DP CPC1 Hà Nội-Việt Nam Ống 49,800 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 1,800

x x x x x

296 G1N1.296 865 Merislon 12mg Betahistine Mesilate 12mg
Viên nén, Hộp 100 vỉ x 10 viên , 

Uống
Eisai Co., Ltd. Kawashima plant - 

Nhật
Viên 2,131

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
4,500

106
G2BD.1

06
867 Avamys Fluticason furoat

27,5 mcg/ liều 

xịt

Hỗn dịch xịt mũi, Hộp 1 bình 

60 liều xịt, Xịt mũi

Glaxo Operations (UK) Ltd. 

(trading as Glaxo Wellcome 

Operations)-Anh

Bình 173,191
C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
270

447 G1N4.447 869 Naphazolin MKP Naphazolin nitrat 0.0005
Thuốc nhỏ mũi, Hộp 1 chai 15ml, 

Nhỏ mũi

Công ty cổ phần Hóa - Dược 

phẩm Mekophar - 

Việt Nam

Chai 2,600
C.ty CP Hóa - dược phẩm 

MEKOPHAR
900

448 G1N4.448 872 Metoxa
Rifamycin (dưới dạng Rifamycin 

natri) 
200.000IU/10ml

Dung dịch nhỏ tai, Hộp 1 lọ 10ml, 

Nhỏ tai
Công ty CP Tập Đoàn MeRap -

Việt Nam
Lọ 65,000 Công ty cổ phần dược Pha Nam 216

297 G1N1.297 876 Xylobalan Nasal Drop 0,05% Xylometazolin  0,05%; 10ml
Dung dịch nhỏ mũi, Hộp 1 lọ nhựa 

10ml, Nhỏ mũi
Warsaw Pharmaceutical Works 

Polfa Spolka Akcyjna - Poland
Lọ 28,500 C.ty TNHH dược Thống Nhất 540

298 G1N1.298 876 Xylobalan Nasal Drop 0,1% Xylometazolin
 (0,1%) 1mg/ml; 

10ml

Dung dịch nhỏ mũi, Hộp 1 lọ nhựa 

10ml, Nhỏ mũi
Warsaw Pharmaceutical Works 

Polfa Spolka Akcyjna - Poland
Lọ 35,000 C.ty TNHH dược Thống Nhất 540

x x x x x

x x x x x

450 G1N4.450 881 Vingomin Methylergometrin maleat 0,2mg/1ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống, 50 

ống x 1ml, Tiêm Vinphaco-Việt Nam Ống 11,550 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 900

300 G1N1.300 881
Methylergometrine Maleate 

Injection 0,2mg - 1ml
Methyl ergometrin maleat  0,2mg/ml

Hộp 1 vỉ x 10 ống, dung dịch 

tiêm, tiêm

Panpharma GmbH - Đức

(Tên cũ: Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk - Đức)

Ống 18,900 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 270

452 G1N4.452 882 Vinphatoxin Oxytocin 10IU/1ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống, 50 

ống x 1ml, Tiêm Vinphaco-Việt Nam Ống 5,900 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 9,000

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

302 G1N1.302 893 Seduxen 5mg Diazepam  5mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên, viên nén, 

uống Gedeon Richter Plc - Hungary Viên 1,260 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 18,000

454 G1N4.454 893 Diazepam 5mg Diazepam  5mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên, viên nén, 

uống

Chi nhánh công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương Vidipha Bình 

Dương - Việt Nam

Viên 220 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 9,000

303 G1N1.303 893 Diazepam Injection BP 10mg Diazepam 10mg
Hộp 10 ống 2ml, dung dịch tiêm, 

tiêm

Panpharma GmbH - Đức

(Tên cũ: Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk - Đức)

Ống 12,600 C.ty CP dược phẩm TW CPC1 1,800

x x x x x

22.2. Thuốc chống đẻ non

23. DUNG DỊCH LỌC MÀNG BỤNG, LỌC MÁU

24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

24.1. Thuốc an thần

24.2. Thuốc gây ngủ

21.2. Thuốc tai- mũi- họng

22. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON

22.1. Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ
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304 G1N1.304 899 Phamzopic 7.5mg Zopiclon 7,5mg
Viên nén, Chai 100 viên nén, Uống

Pharmascience Inc., Canada Viên 2,700
Liên danh thầu Minh Quân - 

ST.Andrews Việt Nam
1,800

x x x x x

457 G1N4.457 900 Ubiheal 200 Acid thioctic 200mg
Viên nang, Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, uống

Nam Hà, Việt Nam Viên 7,600 C.ty CP dược phẩm TW Codupha 4,500

160 G1N2.160 900 Treeton Acid thioctic 600mg
Dung dịch tiêm, Hộp 5 ống x 

20ml.Thuốc tiêm truyền Farmak JSC. Ukraine Ống 175,000
C.ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Hải
180

460 G1N4.460 903 Aminazin 25mg Clorpromazin hydroclorid 25mg
 Viên nén bao đường. Hộp 1 lọ x 

500 viên. Uống
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Viên 145 C.ty CP dược Danapha 9,000

36 G1N5.36 906 Aricept Evess 10mg Donepezil hydrochloride 10mg

Viên nén tan trong miệng, Hộp 2 

vỉ x 14 viên, Uống
Bushu Pharmaceuticals Ltd. 

Misato Factory - Nhật
Viên 77,299

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
378

305 G1N1.305 906 ALZEPIL Donepezil hydrochloride 5mg
 Viên nén bao phim, Vỉ 14 viên, 

Hộp 2 vỉ, Uống

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company - 

Hungary

Viên 39,800 C.ty CP dược phẩm Bến Tre 270

464 G1N4.464 909 Haloperidol 1,5 mg Haloperidol 1,5 mg
 Viên nén. Hộp 1 lọ x 400 viên. 

Uống
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Viên 82 C.ty CP dược Danapha 54,000

306 G1N1.306 910 Tisercin Levomepromazin 25mg
Viên nén bao phim, hộp 1 lọ, lọ 50 

viên, Uống
Egis Pharmaceuticals Private 

Limited Company, Hungary
Viên 1,365

Công ty TNHH dược phẩm và 

thương mại Hưng Cường
21,600

467 G1N4.467 912 Bidilucil 500 Meclofenoxat HCl 500mg
Bột đông khô pha tiêm, Hộp 1 lọ 

+ 1 ống nước cất pha tiêm 10ml, 

Tiêm

Bidiphar-Việt Nam Lọ 58,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 2,700

74 G1N3.74 913 Olanxol Olanzapin 10mg
 Viên nén bao phim. Hộp 10 vỉ x 

10 viên. Uống
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Viên 2,310 C.ty CP dược Danapha 27,000

308 G1N1.308 913 EGOLANZA Olanzapine  10mg
 Viên nén bao phim, Vỉ 7 viên, 

Hộp 4 vỉ, Uống

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company - 

Hungary

Viên 3,380 C.ty CP dược phẩm Bến Tre 9,000

75 G1N3.75 915 Risdontab 2 Risperidon 2mg
 Viên nén bao phim. Hộp 5 vỉ x 10 

viên. Uống
Công ty Cổ phần Dược Danapha - 

Việt Nam
Viên 2,300 C.ty CP dược Danapha 4,500

313 G1N1.313 916 Devodil 50 Sulpirid 50mg
Viên nén, Hộp 2 vỉ x 10 viên, 

Uống Remedica Ltd.-Cyprus Viên 2,600 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 9,000

314 G1N1.314 918 Grandaxin Tofisopam  50mg
Viên, hộp 2 vỉ x 10 viên , uống Egis Pharmaceuticals Private 

Limited Company - Hungary
Viên 8,000 C.ty CP dược phẩm Việt Hà 4,500

x x x x x

472 G1N4.472 921 Amitriptylin Amitriptylin hydroclorid  25mg
Viên nén bao phim, Chai 500 viên, 

Hộp 10 vỉ, 03 vỉ, vỉ 10 viên, hộp 1 

chai 100 viên

Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa - Việt Nam
Viên 136 C.ty CP dược phẩm Khánh Hòa 10,800

474 G1N4.474 929 Zoloman 100 Sertralin  100mg
Viên nén dài bao phim, Hộp 3 vỉ x 

10 viên
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

OPV - Việt Nam
Viên 3,700 Công ty TNHH dược phẩm HQ 2,700

x x x x x

163 G1N2.163 932 SaViLeucin N-Acetyl DL-leucin 500mg
Viên nén, Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

SaVi - Việt Nam
Viên 2,200 Công ty TNHH dược phẩm HQ 90,000

475 G1N4.475 932 Vintanil 1000 N-Acetyl- DL-Leucin 1000mg/10ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống, Hộp 

50 ống x 10ml, Tiêm Vinphaco-Việt Nam Ống 23,990 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 15,000

76 G1N3.76 942 Lifecita 400 Piracetam 400mg
Viên, Uống Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco-Việt 

Nam

Viên 1,350
Công ty cổ phần dược phẩm 

Goldenlife
150,000

482 G1N4.482 942 Orilope 800mg Piracetam 800mg/8ml
Hộp 12 ống, 24 ống, 36 ống, 48 

ống X 8ml, Dung dịch uống
Công ty Cổ Phần Dược phẩm 

Phương Đông - Việt Nam
Ống 3,990 LD Medi - Thanh Dược 50,000

481 G1N4.481 942 Ciheptal 800 Piracetam 800mg/10ml
Dung dịch uống, Hộp 20 ống nhựa 

x 10ml, uống
Công ty CPDP Me di sun-Việt 

Nam
Ống 5,985

C.ty CP dược phẩm SOHACO 

Miền Bắc
9,000

24.4. Thuốc chống trầm cảm

24.5 Thuốc tác động lên hệ thần kinh

24.3. Thuốc chống rối loạn tâm thần
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x x x x x

x x x x x

336 G1N1.336 944 DIAPHYLLIN Venosum Theophylin- ethylendiamin 240mg
 Dung dịch  thuốc tiêm, Ống 5ml, 

Hộp 5 ống, Tiêm
Gedeon Richter Plc.-

Hungary
Ống 11,829 C.ty CP dược phẩm Bến Tre 90

487 G1N4.487 945 Bambuterol 20 A.T Bambuterol  20mg
Viên nén bao phim; Hộp 3 vỉ, Hộp 

6 vỉ, Hộp 10 vỉ x 10 viên; Uống
Công ty CP Dược phẩm An Thiên - 

 Việt Nam
Viên 1,900 LD Sông Mã - Ngọc Thiện 4,500

112
G2BD.1

12
946 Pulmicort Respules Budesonid 500mcg/2ml

Hỗn dịch khí dung dùng để 

hít, Hộp 4 gói x 5 ống đơn liều 

2ml, Hít

AstraZeneca AB-Thụy Điển Ống 13,834
C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
2,700

328 G1N1.328 947 Symbicort Rapihaler
Budesonid, Formoterol fumarate 

dihydrate

Mỗi liều xịt 

chứa: Budesonid 

160mcg; 

Hỗn dịch nén dưới áp suất dùng để 

hít, Hộp 1 túi nhôm x 1 bình xịt 

120 liều, Hít

AstraZeneca Dunkerque 

Production-Pháp
Bình xịt 486,948

C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
270

114
G2BD.1

14
948 Berodual 

Ipratropium bromide khan 

(dưới dạng Ipratropium 

bromide monohydrate) + 

0,02mg/ nhát 

xịt + 0,05mg/ 

nhát xịt

Dung dịch khí dung, Hộp 1 

bình xịt 200 nhát xịt (10ml), 

Xịt

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG. - Đức
Bình 132,323

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
180

116
G2BD.1

16
953 Singulair 

Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri)
10mg

Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ x 

14 viên, Uống

Merck Sharp & Dohme Ltd. - 

Anh (cơ sở đóng gói: Merck 

Sharp & Dohme B.V., địa chỉ: 

Viên 13,502
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
270

330 G1N1.330 955 Salbutamol Salbutamol 0,5mg 0,5mg/ml
Hộp 10 ống 1ml, Dung dịch tiêm Pharmaceutical Works Polfa S.A - 

Poland
Ống 14,000

LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
13,500

494 G1N4.494 955 Atisalbu Salbutamol sulfat 2mg/5ml; 10ml
Dung dịch uống, hộp 20 ống, hộp 

30 ống, hộp 50 ống, ống 10 ml; 

Uống

Công ty Cổ phần Dược phẩm An 

Thiên- Việt Nam
Ống 5,100

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
10,800

492 G1N4.492 955 Zensalbu nebules 2.5
Salbutamol (dưới dạng Salbutamol 

sulfat)
2,5mg/2,5ml

Dung dịch dùng cho khí 

dung,,Hộp 10 ống nhựa, Hộp 20 

ống nhựa, Hộp 50 ống nhựa x 

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 4,410 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 4,500

118
G2BD.1

18
955 Ventolin Nebules

Mỗi 2,5ml chứa: Salbutamol 

(dưới dạng Salbutamol sulfat) 

2,5mg

2,5mg/ 2,5ml
Dung dịch khí dung, Hộp 6 vỉ 

x 5 ống 2,5ml, Dùng cho máy 

khí dung

GlaxoSmithKline Australia 

Pty.,  Ltd.-Úc
Ống 4,575

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
2,700

491 G1N4.491 955 A.T Salbutamol 5mg/5ml
Salbutamol (dưới dạng Salbutamol 

sulfat)
5mg/5ml

Dung dịch đậm đặc pha tiêm 

truyền; Hộp 5,10,20 ống x 5ml; 

Tiêm

Công ty cổ phần dược phẩm An 

Thiên - Việt Nam
Ống 105,000 C.ty cổ phần TMDV Thăng Long 900

497 G1N4.497 956 Zencombi
Salbutamol (dưới dạng Salbutamol 

sulfat); Ipratropium bromid

(2,5mg + 

0,5mg)/ 2,5ml

Dung dịch dùng cho khí dung,Hộp 

10 lọ x 2,5ml, Hộp 20 lọ x 2,5ml, 

Hộp 50 lọ x 2,5ml,Khí dung

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Lọ 12,600 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 2,700

120
G2BD.1

20
956 Combivent 

Ipratropium bromide 

anhydrous (dưới dạng 

Ipratropium bromide 

0,5mg + 2,5mg
Dung dịch khí dung, Hộp 10 

lọ x 2,5ml, Dạng hít
Laboratoire Unither - Pháp Lọ 16,074

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
450

334 G1N1.334 957 Seretide Evohaler DC 25/125mcg

Mỗi liều xịt chứa: 25mcg 

Salmeterol (dạng xinafoate 

micronised)  và 125mcg 

25mcg + 125mcg
Hỗn dịch hít qua đường miệng 

(dạng phun sương), Hộp 1 bình 

120 liều xịt, Hít qua đường miệng

Glaxo Wellcome S.A-Tây Ban Nha Bình xịt 225,996
C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
1,350

169 G1N2.169 957 Seroflo-250(CFC Free) Salmeterol + Fluticason Propionat
25 mcg + 250 

mcg; 120 liều

Hộp 1 ống 120 liều xịt, Ống hít 

định liều Cipla Ltd - India Ống 101,290
LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
180

121
G2BD.1

21
957

Seretide Evohaler DC 

25/250mcg

Fluticasone propionate ; 

Salmeterol xinafoate

Fluticasone 

propionat 

250mcg; 

Thuốc phun mù hệ hỗn dịch để 

hít qua đường miệng, Bình xịt 

120 liều, Hít qua đường miệng

Glaxo Wellcome SA-Tây Ban 

Nha
Bình xịt 278,090

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
90

122
G2BD.1

22
957 Seretide Accuhaler 50/250mcg

Mỗi liều hít chứa: Salmeterol 

(dưới dạng Salmeterol 

xinafoate) 50mcg; Fluticason 

50mcg/ 250mcg
Bột hít phân liều, Hộp 1 dụng 

cụ hít accuhaler 60 liều, Hít 

qua đường miệng

GlaxoSmithKline LLC-Mỹ Hộp (1 bình hít) 259,147
C.ty TNHH thương mại và 

dược phẩm SANG
90

123
G2BD.1

23
958 Bricanyl Terbutalin sulfate 0,5mg

Dung dịch tiêm, Hộp 5 ống x 

1ml, Tiêm tĩnh mạch
Cenexi-Pháp Ống 11,990

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2
900

x x x x x

505 G1N4.505 961 Ambroxol-H Ambroxol  30mg/5ml; 50ml
Siro, Hộp 1 chai 50ml, Uống Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trung ương 2 - Việt Nam
Chai 30,000

C.ty TNHH Công nghệ dược 

phẩm Quang Anh
540

499 G1N4.499 961 Habroxol Ambroxol hydroclorid
 15mg/5ml; 

100ml

Dung dịch uống, Hộp 1 lọ x 

100ml, Uống
CTCP Dược VTYT Hà Nam-Việt 

Nam
Lọ 27,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 270

507 G1N4.507 962 Brometic 2mg/10ml Bromhexin hydroclorid  2mg/10ml
Dung dịch, Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, 

hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 5 ống nhựa/vỉ 

x 10ml/ống, Uống

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 3,990 LD Tân Khang - Thiên Minh 18,000

25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

25.1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

25.2. Thuốc chữa ho



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

508 G1N4.508 962 Amtesius
Mỗi 3 gam cốm chứa: Bromhexine 

hydroclorid 4mg
4mg

Thuốc cốm pha hỗn dịch uống, 

hộp 30 gói x 3g, Uống
Công ty cổ phần Hóa dược Việt 

Nam, Việt Nam
Gói 3,486 C.ty CP ĐT và Phát triển Gia Long 10,800

514 G1N4.514 963 Mahimox Carbocistein  250mg
Bột pha hỗn dịch, Hộp 30 túi x 2g, 

Uống
CTCP Dược TW Mediplantex-

Việt Nam
Túi 3,145 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 27,000

511 G1N4.511 963 Carbo USR Carbocistein  250mg/5ml
Dung dịch uống, Hộp 4 vỉ, 6 vỉ, vỉ 

5 ống, ống 5ml, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Me 

Di Sun, Việt Nam
Ống 2,600 C.ty TNHH Benephar 4,500

x x x x x

520 G1N4.520 970 Oribier 200mg N-Acetylcystein 200mg/8ml
Dung dịch uống, hộp12 ống, hộp 

24 ống, hộp 36 ống, hộp 48 ống, 

ống 8ml; Uống

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phương Đông- Việt Nam
Ống 2,130

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
18,000

x x x x x

x x x x x

524 G1N4.524 976 Kali clorid Kali Clorid 500mg
Viên nén, Hộp 10 vỉ x 10 viên, 

uống
CTCP dược phẩm 2/9 - Nadyphar - 

 Việt Nam
Viên 700 Công ty CP dược phẩm TAMY 2,700

345 G1N1.345 976 Kalium chloratum biomedica Kali clorid 500mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim 

, uống
Biomedica, Spol.s.r.o - Czech 

Republic
Viên 1,500

C.ty CP Dược VTYT và thương 

mại Thiên Việt
2,700

525 G1N4.525 977 Pomatat Magnesi aspartat + kali aspartat 140mg + 158mg
Viên nén bao phim, hộp 6 vỉ, vỉ 10 

viên,  uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây-Việt Nam
Viên 966 C.ty TNHH dược phẩmTân An 27,000

346 G1N1.346 977 PANANGIN 
Magnesi aspartat anhydrat+ kali 

aspartat anhydrat
140mg + 158mg

 Viên nén bao phim, Lọ 50 viên,  

Hộp 1 lọ, Uống
Gedeon Richter Plc.-

Hungary
Viên 1,554 C.ty CP dược phẩm Bến Tre 4,500

528 G1N4.528 978 Oremute 5

Natri clorid + Natri citrat dihydrat 

+ Kali clorid + Glucose khan + 

Kẽm

520mg + 580mg 

+ 300mg + 2,7g 

+ 5mg; 4,148g

Bột pha dung dịch, Hộp 10 gói, 20 

gói, 30 gói, 50 gói x 4,148g, Uống
CT TNHH LD Hasan-

Dermapharm-Việt Nam
Gói 2,750 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 36,000

527 G1N4.527 978 Theresol
Natri clorid + Kali clorid + Natri 

citrat dihydrat + Glucose khan

0,7g + 0,3g + 

0,58g +4g; 5,63g

Bột pha dung dịch uống, Hộp 20 

gói x 5,63g, Uống Thephaco-Việt Nam Gói 1,650 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 4,500

x x x x x

347 G1N1.347 980 Nephrosteril Các acid Amin 7%, 250ml
Dung dịch truyền tĩnh mạch, 

Thùng 10 chai 250ml, Tiêm truyền 

tĩnh mạch (IV)

Fresenius Kabi Austria GmbH-Áo Chai 112,000
C.ty TNHH một thành viên Dược 

liệu TW 2
1,350

531 G1N4.531 980 Amiparen - 10 Acid amin 10%; 200ml
Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, 

Chai 200ml, Tiêm truyền
CTCP DP Otsuka Việt Nam-Việt 

Nam
Chai 63,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 900

126
G2BD.1

26
980 Morihepamin

L-Isoleucine + L-Leucine + L-

Lysine acetate + L-Methionine 

+ L-Phenylalanine + L-

7,58%
Dung dịch truyền tĩnh mạch, 

Túi 200ml, Truyền tĩnh mạch
Ay Pharmaceuticals Co., Ltd - 

Nhật
Túi 116,632

C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
360

125
G2BD.1

25
980

Aminoplasmal B.Braun

5% E
Acid amin* 5%; 250ml

Dung dịch tiêm truyền tĩnh 

mạch, hộp 10 chai, chai 

250ml; Tiêm truyền

B.Braun Melsungen AG- Đức Chai 67,720
LD Themco - Tân Trường 

Sinh - Việt Tín
270

124
G2BD.1

24
980

Aminoplasmal B.Braun

10% E
Acid amin* 10%; 500ml

Dung dịch tiêm truyền tĩnh 

mạch, hộp 10 chai, chai 

500ml; Tiêm truyền

B.Braun Melsungen AG- Đức Chai 154,035
LD Themco - Tân Trường 

Sinh - Việt Tín
180

534 G1N4.534 980 Aminoleban 

L-Arginin HCl; L-

Histidin.HCl.H2O; L-Methionin; 

L-Phenylalanin; L-Threonin; L-

1,46g; 0,64g; 

0,2g;  0,2g; 0,9g; 

1,68g;  1,8g; 

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, 

Chai 500ml, Tiêm truyền
CTCP DP Otsuka Việt Nam-Việt 

Nam
Chai 154,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 180

535 G1N4.535 984 Calci clorid 500mg/ 5ml Calci clorid 500mg/ 5ml
Dung dịch tiêm, Hộp 50 ống x 

5ml, tiêm
Công ty CPDP Minh Dân - Việt 

Nam
Ống 897

LD thầu C.ty CPTM Minh Dân - 

C.ty CP dược phẩm Minh Dân
1,000

539 G1N4.539 985 Glucose 5%  Glucose  5%; 500ml
Dung dịch tiêm/truyền, Chai nhựa 

500ml, Thùng 20 chai nhựa x 

500ml, tiêm truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Chai 7,353 Liên danh Vinamed - Văn Lam 12,000

536 G1N4.536 985 Glucose 10% Glucose 10%; 500ml
Dung dịch tiêm/truyền, Chai 

500ml, Thùng 20 chai x 500ml, 

tiêm truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Chai 9,083 Liên danh Vinamed - Văn Lam 3,000

538 G1N4.538 985 Dextrose 30% Dextrose khan  0,3g/ml
Dung dịch, Thùng 20 chai nhựa 

500ml, Tiêm truyền

Công ty cổ phần Hóa - Dược 

phẩm Mekophar - 

Việt Nam

Chai 15,500
C.ty CP Hóa - dược phẩm 

MEKOPHAR
3,000

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN 

KHÁC

26.1. Thuốc uống

26.2. Thuốc tiêm truyền

25.3. Thuốc khác



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

353 G1N1.353 985 Dextrose Glucose 5%; 500ml
Thuốc tiêm truyền, 

Chai 500ml,

Tiêm truyền

Vioser S.A Parenteral Solutions 

Industry - Hy Lạp
Chai 20,000

C.ty TNHH dược phẩm Châu Á 

Thái Bình Dương
3,000

352 G1N1.352 985 Dextrose Glucose 5%; 250ml
Thuốc tiêm truyền, 

Chai 250ml,

Tiêm truyền

Vioser S.A Parenteral Solutions 

Industry - Hy Lạp
Chai 17,000

C.ty TNHH dược phẩm Châu Á 

Thái Bình Dương
2,000

355 G1N1.355 985 Dextrose 10% Glucose 10%; 500ml
Thuốc tiêm truyền, 

Chai 500ml,

Tiêm truyền

Vioser S.A Parenteral Solutions 

Industry - Hy Lạp
Chai 27,000

C.ty TNHH dược phẩm Châu Á 

Thái Bình Dương
900

351 G1N1.351 985 Dextrose Glucose 5%; 100ml
Thuốc tiêm truyền, 

Chai 100ml, 

Tiêm truyền

Vioser S.A Parenteral Solutions 

Industry - Hy Lạp
Chai 15,000

C.ty TNHH dược phẩm Châu Á 

Thái Bình Dương
500

540 G1N4.540 986 Kali clorid  Kabi 10% Kali Clorid 10%; 10ml
Dung dịch tiêm, Hộp 10 ống x 

10ml, Hộp 50 ống x 10ml, tiêm 

tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Ống 1,418 Liên danh Vinamed - Văn Lam 1,800

356 G1N1.356 986
Potassium Chloride Proamp 

0,10g/ml
Kali chloride 1g/10ml

Dung dịch đậm đặc để pha dung 

dịch tiêm tuyền, Hộp 50 ống PP x 

10ml, Tiêm truyền

Laboratoire Aguettant - Pháp Ống 5,500
C.ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương
900

541 G1N4.541 987 Magnesi sulfat Kabi 15% Magnesi sulfat 15%; 10ml
Dung dịch tiêm, Hộp 50 ống x 

10ml dung dịch thuốc, tiêm hoặc 

truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Ống 2,625 Liên danh Vinamed - Văn Lam 450

543 G1N4.543 989 Mannitol D-Manitol 20%; 250ml
Dung dịch tiêm/truyền, Chai 

250ml, Thùng 30 chai x 250ml, 

tiêm truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Chai 18,900 Liên danh Vinamed - Văn Lam 100

544 G1N4.544 990 Natriclorid 0,9%  Natri clorid 0,9%; 500ml
Dung dịch tiêm truyền, Chai nhựa 

500ml, Thùng 20 chai nhựa x 

500ml, tiêm truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Chai 6,650 Liên danh Vinamed - Văn Lam 60,000

178 G1N2.178 990 Sodium Chloride Injection Natri clorid 4,5g 0,9%,500ml
chai nhựa 500ml, dung dịch tiêm 

truyền
Sichuan Kelun Pharmaceutical 

Co., Ltd. - china
chai 10,815

LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
20,000

358 G1N1.358 990 Sodium Chloride Natri clorid 0,9%; 100ml
Thuốc tiêm truyền, 

Chai 100ml,

Tiêm truyền

Vioser S.A Parenteral Solutions 

Industry - Hy Lạp
Chai 15,000

C.ty TNHH dược phẩm Châu Á 

Thái Bình Dương
5,000

359 G1N1.359 990 Sodium Chloride Natri clorid 0,9%; 250ml
Thuốc tiêm truyền, 

Chai 250ml,

Tiêm truyền

Vioser S.A Parenteral Solutions 

Industry - Hy Lạp
Chai 16,500

C.ty TNHH dược phẩm Châu Á 

Thái Bình Dương
1,800

128
G2BD.1

28
992

Lipofundin MCT/LCT 

10%
Nhũ dịch lipid 10%; 250ml

Nhũ tương tiêm truyền, hộp 10 

chai, chai 250ml; Tiêm truyền
B.Braun Melsungen AG- Đức Chai 142,800

LD Themco - Tân Trường 

Sinh - Việt Tín
900

129
G2BD.1

29
992

Lipofundin MCT/LCT

10%
Nhũ dịch lipid 10%; 500ml

Nhũ tương tiêm truyền, hộp 10 

chai, chai 500ml; Tiêm truyền
B.Braun Melsungen AG- Đức Chai 191,000

LD Themco - Tân Trường 

Sinh - Việt Tín
450

130
G2BD.1

30
992

Lipofundin MCT/LCT 

20%
Nhũ dịch lipid 20%; 100ml

Nhũ tương tiêm truyền, hộp 10 

chai, chai 100ml; Tiêm truyền
B.Braun Melsungen AG- Đức Chai 142,800

LD Themco - Tân Trường 

Sinh - Việt Tín
450

546 G1N4.546 994 Ringer lactate Ringer lactat 500ml
Dung dịch tiêm/truyền, Chai nhựa 

500ml, Thùng 20 chai nhựa x 

500ml, tiêm truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam-Việt Nam
Chai 7,490 Liên danh Vinamed - Văn Lam 4,500

364 G1N1.364 994 Ringerfundin Ringer lactat

Natri chloride 

3,4g/500ml; Kali 

chloride 

Dung dịch; Chai nhựa 500ml, 

1000ml, Hộp 10 chai; Tiêm truyền B.Braun Melsungen AG - Đức Chai 19,950 Liên danh An Phúc - HP 900

x x x x x

548 G1N4.548 996 Nước cất ống nhựa Nước cất pha tiêm 5ml
Dung môi pha tiêm,Hộp 10 ống 

nhựa, hộp 20 ống nhựa, hộp 50 

ống nhựa x 5ml,Tiêm

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 350 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 180,000

547 G1N4.547 996 Nước cất ống nhựa Nước cất pha tiêm 10ml
Dung môi pha tiêm,Hộp 10 ống 

nhựa, hộp 20 ống nhựa, hộp 50 

ống nhựa x 10ml,Tiêm

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 

Hà Nội - Việt Nam
Ống 700 C.ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 45,000

x x x x x

550 G1N4.550 998 Kitno Calci carbonat 625mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén, uống Công ty CP Dược phẩm Phương 

Đông -Việt nam
Viên 1,350

C.ty TNHH thương mại dược 

phẩm Châu Hoàng
9,000

551 G1N4.551 1,000 Meza-Calci D3 Calci carbonat + Vitamin D3 750mg + 200IU
Viên nén bao phim, hộp 6 vỉ, vỉ 10 

viên,  uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây-Việt Nam
Viên 798 C.ty TNHH dược phẩmTân An 18,000

552 G1N4.552 1,001 Ocetamin 300 Calci lactat  300mg
Viên nén phân tán, Hộp 5 vỉ 

(nhôm/nhôm) x 10 viên; hộp 10 vỉ 

(nhôm/PVC) x 10 viên, Uống

Công ty cổ phần Hóa dược Việt 

Nam - Việt Nam
Viên 1,750 LD Tân Khang - Thiên Minh 27,000

26.3. Thuốc khác

27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN 



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

554 G1N4.554 1004 Letbaby Calci glucoheptonat + vitamin D3
550mg + 200UI; 

5ml

Dung dịch, Hộp 20 ống x 5ml, 

Hộp 20 ống x 10ml, Uống
Công ty cổ phần dược phẩm Hà 

Tây - Việt Nam
Ống 3,679 LD Tân Khang - Thiên Minh 5,400

559 G1N4.559 1015 AD Tamy Vitamin A + Vitamin D3 2.000UI + 250UI
Viên nang mềm, Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên. Hộp 1 lọ 60 viên, 100 

viên, uống

CTCPDP Medisun Việt Nam Viên 560 Công ty CP dược phẩm TAMY 9,000

565 G1N4.565 1016 Vitamin B1-HD Vitamin B1 50mg
Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ X 20 viên, hộp 

1 lọ 100 viên, Viên nang mềm, 

uống

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế 

Hải Dương - Việt Nam
Viên 600 LD Medi - Thanh Dược 18,000

567 G1N4.567 1017 3BTP
Vitamin B1 + Vitamin B6 + 

Vitamin B12

100mg + 200mg 

+ 200mcg

Viên nén phân tán, Hộp 10 vỉ x 10 

viên, uống Hà Tây-Việt Nam Viên 1,200 Liên danh Vinamed - Văn Lam 145,000

570 G1N4.570 1017 Cosyndo B
Vitamin B1  + Vitamin B6  + 

Vitamin B12 

175mg + 175mg 

+ 125mcg

Viên nén bao phim; Hộp 10 vỉ x 

10 viên; Uống Armephaco - Việt Nam Viên 1,100 LD Sông Mã - Ngọc Thiện 127,000

571 G1N4.571 1017 Vitamin B1-B6-B12
Vitamin B1  + Vitamin B6  + 

Vitamin B12 

115mg + 115mg 

+ 50mcg

Hộp 10 vỉ X 10 viên, Viên nang 

mềm, uống
Công ty cổ phần Dược vật tư y tế 

Hải Dương - Việt Nam
Viên 547 LD Medi - Thanh Dược 100,000

572 G1N4.572 1017 3B-Medi
Vitamin B1  + Vitamin B6  + 

Vitamin B12 

125mg + 125mg 

+ 250mcg

Viên nang mềm, hộp 10 vỉ, vỉ 10 

viên, uống
Công ty CPDP Me di sun - Việt 

Nam
Viên 1,197

C.ty CP dược phẩm SOHACO 

Miền Bắc
100,000

180 G1N2.180 1017 Savi 3B Vitamin B1 + B6 + B12
100mg + 100mg 

+ 150mcg

Viên nén bao phim, Hộp 10 vỉ * 

10 viên, Uống
Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi-

Việt Nam
Viên 1,490

Công ty cổ phần dược phẩm 

Goldenlife
45,000

43 G1N5.43 1017 Dubemin injection Vitamin B1 + B6 + B12
100mg + 100mg 

+1mg

Thuốc tiêm

Hộp 1 vỉ x 5 ống x 3ml Incepta Pharlaceutical - Bangladesh Ống 13,500
Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thanh
2,700

366 G1N1.366 1017 Milgamma N Vitamin B1 + B6 + B12
100mg + 100mg 

+ 1000mcg; 2ml

Hộp 5 ống 2ml, dung dịch tiêm Solupharm Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH - Đức
ống 20,500

LD C.ty CP TM Đức Lộc - C.ty 

TNHH dược phẩm 1A Việt Nam
180

576 G1N4.576 1021 Vitamin B6-HD Vitamin B6 50mg
Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ X 20 viên, hộp 

1 lọ 100 viên, Viên nang mềm, 

uống

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế 

Hải Dương - Việt Nam
Viên 600 LD Medi - Thanh Dược 9,000

584 G1N4.584 1026 Babi B.O.N Vitamin D3
400UI/0,4ml 

(12.000IU/12ml)

Dung dịch uống, hộp 01 lọ 12ml, 

uống
Công ty CP Dược phẩm OPV - 

Việt Nam
Chai 37,000 LD Tân Khang - Thiên Minh 180

x x x x x

x x x x x

2 G3N2.2 7 Hometex Cao đặc Actiso 200mg
Viên nén bao phim, Hộp 5 vỉ x 20 

viên, Uống Thephaco-Việt Nam Viên 650 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 45,000

5 G3N2.5 8 Boliveric
Cao đặc Actiso; Cao đặc Rau 

đắng đất; Cao đặc Bìm bìm

200mg, 150mg, 

16mg

Viên nang cứng, Hộp 10 vỉ x 10 

viên, Uống Hà Tây-Việt Nam Viên 790 Liên danh Vinamed - Văn Lam 318,000

6 G3N2.6 8 Bổ gan
Cao khô Actiso; Cao khô Rau 

đắng đất; Bột mịn Bìm bìm

100mg,

75mg,

75mg

Viên nang cứng, Hộp 5 vỉ x 10 

viên, Uống

Công ty Cổ phần Thương mại 

Dược vật tư y tế Khải Hà, Việt 

Nam

Viên 495
C.ty TNHH thương mại dược 

phẩm Châu Hoàng
108,000

2 G3N1.2 8 Boganic  Forte

Cao khô Actiso EP + Cao khô 

Rau đắng đất 8:1 + Cao khô Bìm 

bìm (hàm lượng acid chlorogenic 

170mg + 128mg 

+ 13,6mg

Viên nang mềm;  hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 

vỉ, 10 vỉ; Vỉ 10 viên; Uống
Công ty cổ phần công nghệ cao 

Traphaco - Việt Nam
Viên 1,800 C.ty CP Traphaco 100,000

8 G3N2.8 11 Livtamy Cao khô Actiso; Bột rau má

Cao khô Actiso 

(tương đương với 

5800 mg lá tươi 

Viên nang mềm, Hộp 10 vỉ x 5 

viên; Hộp 1 chai 100 viên,Uống
CTCP dược phẩm Me Di Sun - 

Việt Nam
Viên 1,575 Công ty CP dược phẩm TAMY 100,000

9 G3N2.9 13 Bài thạch Trường Phúc

 Kim tiền thảo; Xa tiền tử; Bạch 

mao căn; Đương quy; Sinh địa; Ý 

dĩ

0,8g; 0,8g; 3,2g; 

0,8g; 0,4g; 0,8g

Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 

6 vỉ x 10 viên Hoàng Thành-Việt Nam Viên 2,050 Liên danh Vinamed - Văn Lam 27,000

10 G3N2.10 14 Bổ gan Trường Phúc

Diệp hạ châu; Đảng sâm; Nhân 

trần; Bạch thược; Bạch truật; Cam 

thảo; Đương quy; Phục linh; Trần 

1,2g; 1,2g; 1,2g; 

0,6g; 0,6g; 0,6g; 

0,6g; 0,6g; 0,6g

Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 

6 vỉ x 10 viên, uống Hoàng Thành-Việt Nam Viên 3,650 Liên danh Vinamed - Văn Lam 30,000

11 G3N2.11 21 Diệp hạ châu Caps Cao khô diệp hạ châu 

Cao khô diệp hạ 

châu 10:1 (tương 

đương 4,5g diệp 

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ X 10 viên; Viên 

nang cứng, Uống
Công ty cổ phần Dược vật tư y tế 

Hải Dương - Việt Nam
Viên 1,540 LD Medi - Thanh Dược 200,000

14 G3N2.14 22 Bổ gan P/H
Cao đặc diệp hạ châu; Cao đặc Bồ 

bồ; Cao đặc chi tử
1,25g; 1g; 0,25g

Viên nén bao đường, Hộp 2 vỉ, 5 

vỉ x 20 viên, Uống Phúc Hưng-Việt Nam Viên 605 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 108,000

17 G3N2.17 26 Ad- Liver

Cao khô diệp hạ châu (tương 

đương với diệp hạ châu 1g) 

100mg ; Cao khô nhân trần (tương 

100mg, 50mg, 

50mg

Viên nang mềm, hộp 12 vỉ, vỉ 05 

viên; Uống
Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế 

Hải Dương- Việt Nam
Viên 1,590

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
100,000

II. Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thủy

I. Nhóm thuốc giải biểu



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

19 G3N2.19 28 Atiliver Diệp hạ châu

Cao khô dược liệu: Diệp hạ châu 

đắng ; Xuyên tâm liên ; Bồ công 

anh ; Cỏ mực

800mg + 200mg 

+ 200mg + 

200mg

Viên nang cứng; Hộp 1 lọ, lọ 60 

viên; Hộp 10 vỉ, vỉ 10 viên; Uống
Công ty cổ phần dược phẩm 

Khang Minh - Việt Nam
Viên 1,950 C.ty CP đầu tư quốc tế Việt Á 50,000

21 G3N2.21 35 Kim tiền thảo HM Cao đặc kim tiền thảo 600mg
Thuốc cốm, hộp 21 gói, gói 2g; 

Uống
Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế 

Hải Dương- Việt Nam
Gói 3,720

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
50,000

22 G3N2.22 37 Kim Tiền thảo râu ngô
Cao khô kim tiền thảo; Cao khô 

râu ngô
750mg, 960mg

Viên nén bao phim, hộp 10 vỉ, vỉ 

10 viên, chai 100 viên, uống
Công ty CPDP Me di sun - Việt 

Nam
Viên 273

C.ty CP dược phẩm SOHACO 

Miền Bắc
54,000

x x x x x

25 G3N2.25 56 Thấp khớp CD

Tang ký sinh; Độc hoạt; Phòng 

phong; Đỗ trọng; Ngưu tất; Trinh 

nữ; Hồng hoa; Bạch chỉ; Tục đoạn; 

Mỗi viên chứa 

0,5g cao khô 

dược liệu tương 

Viên nang cứng; Hộp 3 vỉ x 10 

viên, Uống
CTCP dược Lâm Đồng - 

LADOPHAR - Việt Nam
Viên 2,050 Công ty CP dược phẩm TAMY 216,000

31 G3N2.31 69 Phong tê thấp Hyđan

mã tiền chế; hy thiêm; Độc hoạt; 

Xuyên khung; Phòng phong; Tế 

tân; Quế chi; Đỗ trọng; Đương 

20mg, 120mg, 

12mg, 8mg, 

12mg, 6mg, 

Viên hoàn cứng, Hộp 12 túi x 10 

viên hoàn, Uống Thephaco-Việt Nam Túi 3,400 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 81,000

32 G3N2.32 70 Phong Tê Thấp

Mã tiền chế; Đương quy; Đỗ 

trọng; Ngưu tất; Quế chi; Thương 

truật; Độc hoạt; Thổ phục linh

14mg, 14mg, 

14mg, 12mg, 

8mg, 

Hộp 1 lọ 48g; lọ 30g; H/10 gói 40 

Viên hoàn cứng, Uống
Công Ty CP Dược Phẩm Hà Nam 

- Việt Nam
Viên 350 LD Medi - Thanh Dược 540,000

33 G3N2.33 70 Phong tê thấp HD New

Mã tiền chế; Quế chi; Đương quy, 

Đỗ trọng , Ngưu tất, Độc hoạt, 

thương truật, thổ phục linh

70mg, 40mg, 

70mg,  70mg,  

60mg,  80mg,  

Viên nang cứng; Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 

vỉ x 10 viên; Uống
CTCP dược vật tư y tế Hải Dương 

- Việt Nam
Viên 1,450 Công ty CP dược phẩm TAMY 45,000

35 G3N2.35 71 Hyđan 500
Cao đặc hy thiêm; Cao đặc ngũ 

gia bì chân chim; Bột mã tiền chế 

500mg, 170mg, 

22mg

Viên hoàn cứng bao phim, Hộp 15 

túi x 12 viên hoàn, Uống Thephaco-Việt Nam Túi 2,499 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 54,000

36 G3N2.36 73 Thấp khớp hoàn P/H

Tần giao; Đỗ trọng; Ngưu tất; Độc 

hoạt ; Phòng phong ; Xuyên 

khung; Tục đoạn ; Hoàng kỳ; 

1g;1g; 1g;1g; 

0,5g; 0,5g; 0,5g; 

0,5g; 0,5g; 0,5g; 

Viên hoàn cứng, Hộp 10 gói x 5g, 

Uống Phúc Hưng-Việt Nam Gói 4,950 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 18,000

x x x x x

37 G3N2.37 79 Siro bổ tỳ P/H

Đảng sâm; Bạch linh; Bạch truật; 

Cát cảnh; Mạch nha; Cam thảo; 

Long nhãn; Trần bì; Liên nhục; Sa 

15g, 10g, 15g, 

12g, 10g, 6g, 6g, 

4g, 4g, 4g, 4g, 4g

Siro, Hộp 1 lọ x 100ml, Uống
Phúc Hưng-Việt Nam Lọ 27,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 540

38 G3N2.38 80 Đại tràng hoàn P/H

Bạch truật; Hoàng liên; Hoài sơn; 

Hoàng đằng; Mộc hương; Bạch 

linh; Sa nhân; Bạch thược; Trần bì; 

0,65g; 0,54g; 

0,42g; 0,4g; 

0,35g; 0,35g; 

Viên hoàn cứng, Hộp 10 gói x 4g, 

Uống Phúc Hưng-Việt Nam Gói 3,900 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 27,000

45 G3N2.45 87 Chè dây Cao khô chè dây; Bột mịn chè dây 1500mg
Viên nang cứng, Hộp 10 vỉ  x 10 

viên, Uống
Công ty TNHH Dược phẩm 

FITOPHARMA - Việt Nam
Viên 777

Công ty TNHH Dược phẩm FITO 

PHARMA
27,000

47 G3N2.47 94
Thuốc trị viêm đại tràng Tradin 

extra

Cam thảo; Hoàng liên; Kha tử; 

Bạch thược; Mộc hương; Bạch 

truật

260mg + 250mg 

+ 52mg +  50mg 

+ 24mg + 18mg

Viên nang cứng; hộp 2 vỉ, hộp 10 

vỉ; Vỉ 10 viên; Uống
Công ty cổ phần công nghệ cao 

Traphaco - Việt Nam
Viên 1,350 C.ty CP Traphaco 21,600

49 G3N2.49 98 Biofil Men bia ép tinh chế 4g/10ml
Dung dịch uống, Hộp 10 ống x 

10ml, Uống Thephaco-Việt Nam Ống 2,499 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 63,000

50 G3N2.50 110 Gastro Max

Phòng đảng sâm; Thương truật; 

Hoài sơn; Hậu phác; Mộc hương; 

Ô tặc cốt; Cam thảo

0,5g; 1,5g; 1g; 

0,7g; 0,5g; 0,5g; 

0,3g

Thuốc bột uống; Hộp 10 gói, 15 

gói x 5g

Uống

Trường Thọ-Việt Nam Gói 3,200 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 18,000

53 G3N2.53 118 Tadimax

Trinh nữ hoàng cung; Tri mẫu; 

Hoàng bá; Ích mẫu; Đào nhân; 

Trạch tả; Xích thược; Nhục quế

2000mg, 666mg, 

666mg, 666mg, 

83mg, 830mg, 

Viên, Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, vỉ 21 

viên, Uống
Công ty cổ phần dược Danapha - 

Việt Nam
Viên 3,450 Công ty TNHH dược Kim Đô 90,000

x x x x x

58 G3N2.58 127 Hoạt huyết dưỡng não QN Bạch quả; Đinh lăng

Cao khô lá bạch 

quả 20mg; Cao 

đặc rễ đinh lăng 

Hộp 10 vỉ X 10 viên; Viên nang 

cứng, Uống
Công ty cổ phần Dược VTYT 

Quảng Ninh - Việt Nam
Viên 453 LD Medi - Thanh Dược 450,000

4 G3N1.4 127 Hoạt huyết dưỡng não Cebraton S

Cao rễ đinh lăng 5:1 

Cao lá bạch quả (Hàm lượng 

Flavonoid toàn phần không dưới 

150mg + 5mg
Viên bao đường;  hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 

vỉ; Vỉ 20 viên;  Uống
Công ty cổ phần công nghệ cao 

Traphaco - Việt Nam
Viên 800 C.ty CP Traphaco 108,000

61 G3N2.61 127 Tuần hoàn não Thái Dương
Đinh lăng, Bạch quả, Cao Đậu 

tương lên men

1.32g, 0.33g, 

0.083g

Viên nang cứng, hộp 02 vỉ, hộp 03 

vỉ, hộp 05 vỉ, vỉ 6 viên; Uống
Công ty Cổ phần Sao Thái Dương- 

 việt Nam
Viên 2,916

LD Themco - Tân Trường Sinh - 

Việt Tín
45,000

66 G3N2.66 142 Dưỡng huyết an thần DHĐ
Xuyên khung; Toan táo nhân; Tri 

mẫu; Cam thảo; Phục linh

2,25g + 1,25g + 

1,25g + 0,625g + 

0,375g

Hộp 6 vỉ x 10 Viên nang cứng; 

Uống
Công ty CP Dược VTYT Hải 

Dương
Viên 2,226

C.ty TNHH thương mại dược 

phẩm Châu Hoàng
54,000

x x x x x

III. Nhóm thuốc khu phong trừ thấp

IV. Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tì

V. Nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng tâm

VI. Nhóm thuốc chữa các bệnh về phế



STT Mã thuốc
STT

TT 30
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm 

lượng

Dạng bào chế, Quy cách đóng 

gói, Đường dùng Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất Đơn vị tính
Giá trúng thầu 

(Vnd)
Nhà thầu trúng thầu Tổng

67 G3N2.67 147 Thuốc ho P/H

Bách bộ; Cát cánh; Mạch môn; 

Trần bì; Cam thảo; Bối mẫu; Bạch 

quả; Hạnh nhân; Ma hoàng

15g, 10g, 8g, 6g, 

4g, 4g, 4g, 4g, 6g

Cao lỏng, Hộp 1 lọ x 100ml, Uống
Phúc Hưng-Việt Nam Lọ 27,000 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 2,700

68 G3N2.68 148 Bổ phế chỉ khái lộ

Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp, 

Tang Bạch bì, Ma hoàng, Mạch 

môn, Lá bạc hà, Bán hạ chế, Bách 

Mỗi ống 5ml 

chứa: 36,0mg + 

125,2mg + 

Siro; Hộp 25 ống, ống 5ml; Uống Công ty cổ phần TM dược VTYT 

Khải Hà - Việt Nam
Ống 3,680 C.ty CP đầu tư quốc tế Việt Á 1,800

71 G3N2.71 153 Masacat

Ma hoàng chế; Cát cánh chế; Xạ 

can chế; Mạch môn chế; Bán hạ 

chế; Bách bộ chế; Tang bạch bì 

300mg + 150mg 

+150mg +300mg 

+ 225mg + 

Siro thuốc, Hộp 10 ống, 20 ống x 

15ml; Uống Thephaco-Việt Nam Ống 4,500 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 9,000

72 G3N2.72 155 Thuốc ho K/H

Mỗi chai 100 ml chứa các chất 

chiết xuất từ: Ma hoàng; Quế chi; 

Khổ hạnh nhân; Cam thảo

18g, 12g, 24g, 

12g

Siro, Hộp 1 chai x 120ml, Uống
Khải Hà-Việt Nam Chai 28,800 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 900

x x x x x

x x x x x

77 G3N2.77 181 Hoạt huyết Phúc Hưng
Đương quy; Thục địa; Ngưu tất; 

Xuyên khung; Ích mẫu 

120mg, 400mg, 

400mg, 300mg, 

300mg

Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ, 5 vỉ 

x 20 viên, Uống Phúc Hưng-Việt Nam Viên 840 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 180,000

78 G3N2.78 184 Đương Quy bổ huyết P/H Hoàng kỳ; Đương quy; Kỷ tử
600mg, 150mg, 

200mg

Viên nén bao phim, Hộp 2 vỉ, 5 vỉ 

x 20 viên, Uống Phúc Hưng-Việt Nam Viên 1,190 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 45,000

82 G3N2.82 193 Lục vị ẩm

Mỗi lọ 125 ml Cao lỏng hỗn hợp 

Thục địa; Hoài sơn, Sơn thù, Mẫu 

đơn bì, Phục linh, Trạch tả

40g, 20g, 20g, 

15g, 15g, 15g

Cao lỏng, Hộp 1 lọ x 125ml, Uống
CTCP Dược Phúc Vinh-Việt Nam Lọ 25,800 C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa 900

x x x x x

86 G3N2.86 212 Sáng mắt

Trạch tả, Hoài sơn, Hạ khô thảo, 

Cúc hoa, Thục địa, Thảo quyết 

minh, Hà thủ ô, Đương quy

206mg + 247mg 

+ 50mg + 112mg 

+ 206mg + 

Viên nang mềm; hộp 1 vỉ, hộp 2 

vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ; 

Vỉ 10 viên; Uống

Công ty cổ phần công nghệ cao 

Traphaco - Việt Nam
Viên 2,070 C.ty CP Traphaco 54,000

x x x x x

VIII. Nhóm thuốc chữa các bệnh về Âm, về Huyết

X. Nhóm thuốc chữa bệnh về ngũ quan

XI. Nhóm thuốc dùng ngoài

VII. Nhóm thuốc chữa các bệnh về Dương, về Khí


